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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Năm 1948, thiểu số người da trắng ở Nam Phi đã thiết lập chế độ Apartheid – chế 

độphân biệt chủng tộc hà khắc nhất trên thế giới, dành mọi quyền ưu tiên cho người 

da trắng, trong khi chà đạp lên tất cả lợi ích chính đáng của người dân da đen, da màu 

Nam Phi, kể cả các quyền về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Sự bất công và tàn 

bạo của chế độ Apartheid đã buộc quần chúng nhân dân Nam Phi phải phản kháng, 

sự hà khắc và phi dân chủ của chế độ này cũng khiến thế giới lên tiếng đấu tranh, và 

cứ thế quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi xuất hiện như một 

điều tất yếu hòa chung vào dòng chảy của lịch sử Nam Phi hiện đại. 

Từ Apartheid lần đầu tiên xuất hiện trong một bài diễn văn của Jan Christiaan 

Smuts -Thủ Tướng của Liên bang Nam Phi năm 1917. “Đây là một thuật ngữ chỉ hệ 

thống phân biệt chủng tộc độc trị ở Nam Phi [4; 245]. Những tư tưởng phân biệt 

chủng tộc này bắt nguồn từ chính sách cai trị của thực dân Hà Lan và thực dân Anh 

từ thế kỷ XVII. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, sự vươn lên mạnh mẽ của chủ nghĩa 

dân tộc củangười Afrikaner (người Nam Phi da trắng gốc Hà Lan), những tư tưởng 

phân biệt, tách ly chủng tộc giữa người da trắng và người da đen ngày càng chiếm ưu 

thế trong cộng đồng người da trắng Nam Phi. Năm 1948, sau khi Đảng Quốcgia 

(Đảng của người Afrikaner) chiến thắng Đảng Thống nhất trong cuộc bầu cử, chế độ 

Apartheid được thiết lập, những chính sách phân biệt chủng tộc được củng cố, xây 

dựng và phát triển thành hệ thống chính sách Apartheid cứng nhắc, tàn bạo và phi 

dân chủ. Những Luật Cấm hôn nhân hỗn hợp (Mixed Marriages Act) năm 1949, Luật 

Đăng ký nhân khẩu (Population Registration Act) năm 1950, Luật Các Khu vực 

Nhóm người (Group Areas Act) năm 1950. . . đã không những đưa chủ nghĩa phân 

biệt chủng tộc ở Nam Phi thấm vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống mà còn hợp 

pháp hóa sự bất công, bất bình đẳng và biến đại đa số người dân Nam Phi da đen 

thành đối tượng thống trị của cái ác. 

Con đường đi từ dã man đến văn minh không bao giờ là con đường bằng phẳng. 

Điều này hoàn toàn đúng với lịch sử quá trình đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở 

Nam Phi. Ngay khi những luật lệ phân biệt chủng tộc đầu tiên được áp dụng, quần chúng 

da đen, da màu ở Nam Phi đã đứng lên đòi quyền sống. Tuy diễn ra liên tục, các cuộc 

đấu tranh trước những năm 40 của thế kỷ XX vẫn chưa thể giành được thắng lợi. Phải từ 

sau Chiến tranh thế giới thứ II, với những chuyển biến mới về bối cảnh lịch sử kinh tế - 

xã hội, sự xuất hiện của bộ phận trí thức mới, quá trình đấu tranh chống Apartheid ở 

Nam Phi mới bước sang giai đoạn quyết liệt, rầm rộ, thu hút mọi lực lượng tham gia với 
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nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, từ đấu tranh công khaibất 

bạo động đến đấu tranh vũ trang, đấu tranh đàm phán và giành được thắng lợi quyết định 

năm 1994 với cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi. 

Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi là cuộc đấu tranh mang nhiều 

ý nghĩa lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng rất cần được nghiên cứu, tìm hiểu 

nguyên nhân, hình thức đấu tranh, thành quả, đặc điểm cũng như tác động. Những 

vấn đề như: Nhận thức của các tầng lớp xã hội về Apartheid như thế nào?Nhân tố nào 

tác động chi phối tạo nên sự khác biệt giữa giai đoạn đấu tranh trước và sau năm 

1948 ở Nam Phi?Sự tham gia và vai trò của các lực lượng xã hội, các nhóm sắc tộc 

trong quá trình đấu tranh ra sao?Phong trào đấu tranh quốc tế chống Apartheid có vai 

trò như thế nào đến kết quả của cuộc đấu tranh? Là những vấn đề lớn đặt ra trong quá 

trình nghiên cứu. Bởi vậy, nghiên cứu về Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 là cần thiết và mang ý nghĩa khoa 

học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

Về khoa học: Nghiên cứu đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ tiến trình vận động của cuộc 

đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. Đồng thời, 

kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm rõ thành quả của cuộc đấu tranh, tác động của cuộc 

đấu tranh đối với Nam Phi, khu vực và thế giới, chỉ ra những đặc điểm riêng có của cuộc 

đấu tranh này so với các phong trào giải phóng dân tộc hay các cuộc đấu tranh vì dân 

quyền khác trên thế giới. Đề tài bổ sung thêm những tư liệu mới về Apartheid và đấu 

tranh xóa bỏ chế độ Apartheid trong giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1994. 

Về thực tiễn: Nam Phi hiện nay là đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam tại châu 

Phi. Trong Đề án tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 

2016 – 2025, Nam Phi được xác định là 1 trong 5 đối tác trọng điểm của Việt Nam tại châu 

Phi. Điều này cho thấy sự quan tâm của Việt Nam đến đất nước Nam Phi là rất lớn. Trước 

nhu cầu hợp tác như vậy, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tác là một việc làm không thể thiếu 

và rất quan trọng. Nghiên cứu đề tài sẽ cung cấp những luận chứng, luận cứ khoa học nhằm 

làm sáng tỏ một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Nam Phi, góp phần tăng thêm sự hiểu biết 

về văn hóa, lịch sử Nam Phi, làm cơ sở cho quá trình phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt 

Nam và Nam Phi trên nhiều phương diện trong giai đoạn sắp tới. 

Xuất phát từ ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề 

“Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)”làm đề tài 

cho luận án Tiến sĩ lịch sử. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ 

Mục đích của luận án là làm rõ sự vận động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. Qua đó thấy được tác động của quá 

trình này đối với Nam Phi, khu vực và thế giới. 

Nhiệm vụ luận án:Một là, phân tích cơ sở, nhân tố tác động đến quá trình đấu 

tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1994; Hai 

là, khôi phục lại một cách hệ thống, toàn diện quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi; Ba là, phân tích các kết quả quá trình đấu tranh, từ đó khái 

quát những đặc trưng, trình bày tác động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. 

3. 2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian:Luận án nghiên cứu quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid trong không gian của quốc gia Nam Phi. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình 

đấu tranh từ năm 1948 đến năm 1994 nhân dân Nam Phi nhận được sự ủng hộ, phối 

hợp đấu tranh của nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Bởi vậy, luận án mở rộng 

phạm vị không gian ra một số nước trong khu vực và thế giới trong nội dung quá 

trình đấu tranh vũ trang và phong trào quốc tế chống chế độ Aparthied ở Nam Phi. 

Phạm vi thời gian: Đề tài giới hạn từ năm 1948 đến năm 1994. Năm 1948 đánh dấu sự 

ra đời chính thức của chế độ Apartheidsau thắng lợi của Đảng Quốc gia trong cuộc tranh 

cử. Ngay lập tức, các chính sách Apartheid đã được luật hóa và áp dụng, mở ra một trang 

đầy đau thương cho những người da đen và da màu ở Nam Phi. Cũng từ năm 1948, phong 

trào đấu tranh chống phân biệt đối xử, chống Apartheid bước vào giai đoạn mới quyết liệt, 

có tính chính trị, tính tổchức cao hơn trước. Năm 1994, là năm đánh dấu thắng lợi của quá 

trình đấu tranh này. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống, toàn diện của vấn đề nghiên cứu, luận án 

mở rộng phạm vi nghiên cứu trước năm 1948 ở nội dung lịch sử chế độ Apartheid và 

quá trình đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trước năm 1948. Bên cạnh đó, bản 

Hiến pháp Nam Phi năm 1996 là văn kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng bởi 

thành quả của cuộc cách mạng dân chủ Nam phi đã được thể chế hóa, chính thức xóa 

bỏ chế độ Apartheid. Do đó, tác giả mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu đến năm 

1996 để làm rõ nét hơn kết quả cũng như tác động của quá trình đấu tranh này. 
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4. Nguồn tƣ liệu 

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, luận án tập trung khai thác và sử 

dụng nguồn tư liệu sau: 

Tư liệu gốc: Chương trình hành động, các Tuyên bố, Điều lệ của tổ chức ANC, 

các hồi ký, tự truyện của các nhà lãnh đạo phong trào… 

Tài liệu tham khảo: bao gồm các chuyên khảo, các bài nghiên cứu bằngtiếng Việt, 

tiếng Anh. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp chính: phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phân tích, tổng 

hợp, so sánh… 

6. Đóng góp của luận án 

Là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam về quá trình đấu 

tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi trong giai đoạn từ năm 1948 đến năm 

1994, luận án có những đóng góp sau: 

- Cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về quá trình đấu tranh nhằm đi 

đến chấm dứt hoàn toàn chế độ Apartheid ở Nam Phi. Làm rõ tiến trình vận động, hệ 

thống hóa quá trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp về hình thức, tổ 

chức của cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. 

- Đánh giá một cách toàn diện về kết quả, hạn chế, đặc điểm và tác động của quá 

trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. 

- Bổ sung nguồn tư liệu và là tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, nghiên 

cứu chế độ Apartheid và quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi 

nói riêng và lịch sử thế giới hiện đại nói chung. 

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án 

được trình bày trong bốn chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2:Những nhân tố tác động tới quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994) 

Chương 3:Quá trình vận động của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam 

Phi (1948 -1994): Từ công khai bất bạo động đến đấu tranh vũ trang và đàm phán. 

Chương 4:Một số nhận xét về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam 

Phi (1948 - 1994). 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 

1.1.1. Nghiên cứu về chế độ Apartheid, những chính sách phát triển kinh tế 

xã hội, thực trạng và mâu thuẫn cũng như cuộc sống của người dân dưới chế độ 

Apartheid 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam 

Lịch sử chế độ Apartheid bước đầu được nghiên cứu trong một số cuốn chuyên 

khảo của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Tiêu biểu là cuốn “Nam Phi con đường dẫn 

tới dân chủ công bằng và thịnh vượng” do Đỗ Đức Định chủ biên (NXB KHXH, 

2008), một số bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông. 

1.1.1.2.Các công trình nghiên cứu của học giả thế giới 

Cuốn “Four African political systems” (Bốn hệ thống chính trị châu Phi) của tác 

giả Christian P. Potholm xuất bản năm 1970 (Nxb Prentice - Hall) khái quát về bốn 

hệ thống chính trị châu Phi là Nam Phi, Tanzania, Somali và Bờ Biển ngà.  

Cuốn “South Africa a country study” (Nghiên cứu quốc gia Nam Phi) do Harold 

D. Nelson biên soạn (Nxb American University năm 1981) nghiên cứu toàn diện về 

đất nước Nam Phi trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị xã hội qua các thời kỳ lịch sử. 

Qua đó, sự ra đời, chính sách chính trị, kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại cũng như 

đời sống nhân dân dưới chế độ Apartheid cũng được tác giả làm rõ. 

Cuốn “Apartheid in crisis” (Chế độ Apartheid trong cuộc khủng hoảng) (xuất 

bản năm 1986 bởi Nxb Vintage Original) tập hợp nhiều bài nghiên cứu của các học 

giả Mỹ về một giai đoạn đặc biệt của chế độ Apartheid, giai đoạn khủng hoảng, suy 

yếu từ những năm 70 của thế kỷ XX.  

Cuốn “The fall of Apartheid”(Sự sụp đổ của chế độ Apartheid) của Robert 

Harvey xuất bản năm 2001 (Nxb Palgrave Macmillan) với hai phần riêng biệt: phần 

một phân tích về sự hình thành và phát triển của chế độ Apartheid, phần hai đi sâu 

vào quá trình khủng hoảng, suy yếu và đi đến chấm dứt chế độ Apartheid đã phản ánh 

những nội dung quan trọng nhất của lịch sử Nam Phi thời phân biệt chủng tộc. 

Cuốn “Apartheid South Africa an inside‟s Overview of the origin and effects of 

separate development” (Apartheid tại Nam Phi: Tổng quan về nguồn gốc cũng như sự 
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ảnh hưởng của việc phát triển riêng biệt) ra đời năm 2005 (Nxb Iuniverse, Mỹ) của 

tác giả John Allen đã khái quát đặc trưng xã hội Nam Phi và tác động của nó đến sự 

phát triển đất nước Nam Phi. 

Cuốn “The balance of power and the transition to democracy in South Africa” 

(Sự cân bằng quyền lực và việc chuyển đổi sang nền dân chủ ở Nam Phi) của tác giả 

Brray van Wyk (Nxb University of Pretoria, Nam Phi) đã đi sâu phân tích giai đoạn 

đàm phán chuyển đổi chính trị nhằm chấm dứt chế độ Apartheid. 

Từ năm 2012 đến 2016, những nghiên cứu về chế độ Apartheid vẫn tiếp tục 

được ra đời.  

1.1.2. Nghiên cứu về các hoạt động đấu tranh chống chế độ Apartheid cả ở 

Nam Phi và quốc tế 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam 

Nghiên cứu về hoạt động đấu tranh chống chế độ Apartheid bước đầu được đề 

cập trong hai công trình: “Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX một cách 

tiếp cận” của tác giả Đỗ Thanh Bình (Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2006) và 

“Nam Phi con đường dẫn tới dân chủ công bằng và thịnh vượng” của Đỗ Đức Định 

(Nxb KHXH năm 2008). 

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu của học giả thế giới 

Cuốn “Indian‟s role in the fight against Apartheid” (Vai trò của người Ấn Độ 

trong cuộc chiến chống Apartheid ở Nam Phi) của tác giả Shanti Sadiq Ali xuất bản 

năm 1978 (Nxb Ministry of External Affairs, New Delhi)bước đầu làm rõ vai trò cuả 

người Ấn Độ trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. 

Năm 1987, David Mermelstein cho ra đời cuốn “Anti Apartheid reader” (Các 

độc giả phản đối chế độ Apartheid) (Nxb Grove Press, New York) khái quát về chế 

độ Apartheid và các hoạt động chống Apartheid đến năm 1978. 

Cuốn “Comrader against Apartheid: ANC and the South Africa communist party 

in exile” (Liên minh chống chế độ Apartheid: ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi trong 

thời kỳ lưu vong) (Nxb Indianna Univercity Press) xem xét sự hợp tác giữa ANC và 

Đảng Cộng sản Nam Phi trong thời kỳ lưu vong. 

Công trình “A state of exile:The ANC and Umkhonto We Size in Angola, 1976 - 

1989” (Tình trạng lưu vong, ANC và Umkhonto We Size ở Angola, 1976 - 1989) của 

Maren Saeboe (Nxb Natal Durban University Press, Nam Phi năm 2002)khảo sát những 

hoạt động chính trị, quân sự của ANC và MK trong giai đoạn lưu vong ở Angola. 
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Trong cuốn “ANC and the turn to armed struggle ” (ANC và sự chuyển hướng 

sang đấu tranh vũ trang) (Nxb Jacana Media, Nam Phi năm 2010) tác giả Ben 

Turokxem xét quá trình chuyển hướng từ đấu tranh chính trị bất bạo động sang đấu 

tranh vũ trang của ANC đầu năm 1960. 

Cuốn “The road to democracy in South Africa”(Con đường dân chủ ở Nam Phi) 

các tập 1, 2 và 3 (Nxb Unisa Press, Nam Phi)ra đời trong các năm 2007, 2008, 2010 

của Tổ chức Giáo dục dân quyền Nam Phi đã tập trung làm rõ ý nghĩa của tình đoàn 

kết châu Phi và đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh 

tự do dân chủ ở Nam Phi. 

Cuốn “The founders:the origins of the ANC and the struggle for democracy in 

South Africa”( Những người sáng lập: nguồn gốc Đảng Đại hội Dân tộc Phi và công 

cuộc đấu tranh dân chủ ở Nam Phi) của tác giả Odendaal(Nxb Jacana Media, Nam 

Phi năm 2012) là công trình có giá trị viết về lịch sử tổ chức ANC và cuộc đấu tranh 

mà tổ chức này dẫn dắt từ thế kỷ XIX đến năm 1912. 

Cuốn “The ANC and the liberation struggle in South Africa” (ANC và cuộc đấu 

tranh giải phóng Nam Phi)của Thula Simpson (Nxb Routledge năm 2017) nói về lịch sử 

tổ chức ANC và vai trò của nó đối với quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. 

1.1.3. Nghiên cứu về vai trò của những cá nhân kiệt xuất trong phong trào 

đấu tranh chống Apartheid 

1.1.3.1. Các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam  

Nghiên cứu về vai trò của những cá nhân kiệt xuất trong phong trào đấu tranh 

chống Apartheid chưa được quan tâm thỏa đáng ở Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có 

công trình nào nghiên cứu về vấn đề này 

1.1.3.2. Các công trình nghiên cứu của học giả thế giới 

Trongcuốn “Opposition in South Africa” (Phe đối kháng ở Nam Phi ) (Nxb Praeger 

năm 1995) tác giả Tim Juckers bước đầu làm rõ vai trò của Z. M. Mathews, Nelson 

Mandela và Stephen Biko trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi. 

Nghiên cứu về Nelson Mandela – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Nam Phi có hai 

công trình tiêu biểu: “Mandela „s way:lessons on life, love and courage” và “Nelson 

Mandela: South Africa‟s anti Apartheid revolutionary”. Cuốn “Mandela „s way: 

lessons on life, love and courage” (Đường lối Mandela: Bài học về cuộc sống, tình 

yêu và lòng dũng cảm) của tác giả Richard Stengel (Nxb Crown Archetype, Mỹ năm 

2010) viết về cuộc đời và di sản của Mandela. Trong “Nelson Mandela: South 

Africa‟s anti Apartheid revolutionary” (Nelson Mandela: Cuộc cách mạng phản đối 

chế độ Apartheid) (Nxb Crabtree, London năm 2014) tác giả Diane Dakersng viết về 
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cuộc đời cách mạng hơn nửa thế kỷ của Nelson Mandela và công lao của ông trong 

cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. 

1.2. Những vấn đề đã đƣợc nghiên cứu và chƣa đƣợc nghiên cứu 

Thứ nhất, bức tranh tổng thể về hệ thống Apartheid , chính sách và thực trạng phát 

triển kinh tế, chính trị , văn hóa – xã hội Apartheid qua các thời kỳ đã được làm rõ. Vì 

vậy, người viết có thể kế thừa các kết quả nghiên cứu trên, đưa các kết quả này vào luận 

án một cách khoa học. 

Thứ hai, những cá nhân kiệt xuất trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid 

ở Nam Phi như  Nelson Mandela đã được các nhà nghiên cứu thế giới quan tâm thỏa 

đáng. các công trình nghiên cứu này giúp người viết có đủ cơ sở đưa ra những nhận định, 

đánh giá khách quan, khoa học về vai trò và tác động của cá nhân kiệt xuất trong quá trình 

đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi. 

Thứ ba, vấn đề hoạt động chống Apartheid của tổ chức Liên hợp quốc, một số quốc 

gia như Liên Xô, Mỹ cũng đã được làm rõ ở một mức độ nhất định. Điều này giúp người 

viết có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về sự hỗ trợ, phối hợp hành động chống chế độ 

Apartheid giữa nhân dân Nam Phi và thế giới trong những năm 1948 đến năm 1994. 

Thứ tư, một số phong trào đấu tranh chống chế độ Apartheid như phong trào 

sinh viên Nam Phi chống Apartheid, phong trào “Ý thức đen”, cuộc đấu tranh trên 

lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cũng được một số chuyên khảo phân tích sâu sắc. 

Như vậy, có thể thấy rằng nghiên cứu về cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở 

Nam Phi có nhiều nội dung phong phú và có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn. Tuy 

vậy, nghiên cứu về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid một cách hệ thống, 

chuyên sâu và đầy đủ xuyên suốt từ năm 1948 đến năm 1994 thì chưa có công trình nào 

đề cập đến. Những vấn đề như nhận thức của người Nam Phi về Apartheid và đấu tranh 

xóa bỏ Apartheid, quá trình đấu tranh vũ trang, đặc điểm, tác động và hạn chế của cuộc 

đấu tranh này vẫn còn là khoảng trống cần được tìm hiểu, nghiên cứu. 

1.3. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu giải quyết 

Một là, làm rõ những  nhân tố tác động đến quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi trong giai đoạn năm 1948 đến năm 1994. 

Hai là, làm rõ sự vận động và tiến trình của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ 

Apartheid ở Nam Phi trong các giai đoạn từ đấu tranh công khai bất bạo động đến đấu 

tranh vũ trang và đàm phán từ năm 1948 đến năm 1994. 

Ba là, phân tích kết quả của quá trình đấu tranh, đánh giá đặc điểm và tác động của 

cuộc đấu tranh này đối với Nam Phi, khu vực và thế giới. Làm rõ những hạn chế quá 

trình đấu tranh để có cái nhìn đa chiều và toàn diện. 
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CHƯƠNG 2: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH  

XÓA BỎ CHẾ ĐỘ APARTHEID Ở NAM PHI (1948 - 1994) 

 

2.1. Chế độ Apartheid và những mâu thuẫn trong xã hội Nam Phi thời kỳ 

Apartheid 

2.1.1. Chế độ Apartheid ở Nam Phi 

Chế độ Apartheid chính thức được thiết lập ở Nam Phi năm 1948 nhưng có 

nguồn gốc từ 300 năm về trước, khi chế độ thực dân Hà Lan và thực dân Anh xâm 

nhập và cai trị Nam Phi. Thế kỷ XVII Công ty Đông Ấn Hà Lan đã chọn Cape (Mũi 

Hảo Vọng) làm nơi xây dựng trạm tiếp tế hậu cần cho các chuyến tàu từ Hà Lan đến 

Nam và Đông Nam Á. Trong quá trình đó, một cộng đồng người Hà Lan– người Boer 

đã được hình thành ở Nam Phi. Cộng đồng người Boer ngày càng lớn mạnh, lập ra 

hai nhà nước riêng là Orange Free State và Cộng hòa Nam Phi (Transvaal) thực thi 

quyền lực tối cao da trắng. Sự xâm nhập của Anh vào Cape thế kỷ XIX cùng với việc 

phát hiện ra vàng (năm 1867) và kim cương (năm 1886) làm mâu thuẫn giữa người 

Boer và Anh xuất hiện và ngày càng tăng. Sau Chiến tranh Anh – Boer (1898 - 1902), 

một Liên bang Nam Phi đã được thành lập (năm 1910), đánh dấu sự thỏa hiệp của 

những người da trắng Nam Phi, cùng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam 

Phi. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, sự vươn lên và thắng thế của chủ nghĩa dân tộc 

Afrikaner đem đến chiến thắng của Đảng Quốc gia trong cuộc bầu cử. Malanh – vị 

Tổng thống Boer đầu tiên lên nắm quyền, đánh dấu sự ra đời của chế độ Apartheid. 

2.1.2. Mâu thuẫn trong xã hội Apartheid 

Trên bình diện kinh tế, chế độ Apartheid bộc lộ những mâu thuẫn lớn, không thể 

tháo gỡ, đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu muốn duy trì sự thống trị của người da trắng 

với nhu cầu tăng trưởng và khả năng sinh lời của nền kinh tế dựa trên sự tách biệt 

chủng tộc. Mâu thuẫn này thể hiện ở ba điểm: thứ nhất, cơ cấu quyền lợi quá thiên 

lệch về người da trắng (trong khi người da trắng chiếm chưa đến 20% dân số Nam 

Phi) khiến Nam Phi có thị trường nội địa yếu kém, sức mua thấp; Thứ hai, cơ cấu 

kinh tế mất cân đối trầm trọng, do chủ yếu phát triển các ngành khai khoáng dựa trên 

sự bóc lột lao động giá rẻ; Thứ ba, thiếu lao động có tay nghề, do chính sách “giữ 

việc” cho người da trắng, không tạo được động lực phát triển đất nước. 
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Trên bình diện chính trị - xã hội: mâu thuẫn chính trị thể hiện ở chỗ một thiểu số 

người da trắng Nam Phi nắm quyền kiểm soát đất nước trong khi đại đa số quần chúng 

da đen Nam Phi, chiếm gần 80% dân số không có quyền chính trị. Mâu thuẫn xã hội 

bộc lộ ở bất bình đẳng thu nhập giữa người da đen và da trắng thuộc nhóm cao nhất thế 

giới, phân phối của cải, các vấn đề sức khỏe đều ưu tiên tối đa cho người da trắng. 

Trên lĩnh vực đối ngoại, chế độ Apartheid gây nhiều bất ổn và mâu thuẫn trong 

khu vực với các chính sách can thiệp chính trị, chi phối kinh tế, tấn công quân sự 

khiến tình hình chính trị khu vực châu Phi luôn căng thẳng. 

2.2. Nhận thức của các tầng lớp xã hội Nam Phi về chế độ Apartheid  

Mỗi tầng lớp trong xã hội Nam Phi có nhận thức khác nhau về chế độ Apartheid: 

Quần chúng da đen bản địa Nam Phingay từ thế kỷ XIX đã nhận thức được sự 

bất công và phản dân chủ của các luật lệ phân biệt đối xử và mong muốn giải phóng 

bản thân. Tuy nhiên, do thiếu đường lối đúng đắn dẫn đường, họ tiến hành các cuộc 

đấu tranh còn manh mún, tự phát. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, nhận thức của 

quần chúng có sự thay đổi, họ hiểu rằng tự do của họ gắn liền với tự do của cả dân 

tộc, phải đoàn kết tất cả mọi sắc tộc trong cuộc đấu tranh chung. 

Những người Nam Phi gốc Ấn cũng nhận thức được sự bất công của chế độ 

phân biệt chủng tộc và ý thức được yêu cầu xóa bỏ chế độ này. Sau Chiến tranh thế 

giới thứ II, cuộc đấu tranh của họ đã có sự gắn kết với cuộc đấu tranh của đông đảo 

quần chúng da đen Nam Phi. 

Những trí thức tinh hoa Nam Phi được coi là những người định hình cuộc đấu 

tranh cũng có những thay đổi cơ bản về nhận thức. Trước chiến tranh thế giới II, các 

học giả như Tiyo Soga, Jabavu, Pixley Seme hay John Dube với sự kết hợp giữa chủ 

nghĩa nhân bản châu Phi với khái niệm dân chủ phương Tây đã lên án chế độ 

Apartheid và đấu tranh đòi quyền sống cho người da đen nhưng vẫn còn một số hạn 

chế. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, thế hệ trí thức mới, tiêu biểu là Nelson Mandela, 

đã có nhữngnhận thức toàn diện về cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid, đòi 

quyền sống cho tất cả người dân bị áp bức ở Nam Phi. 

2.3. Hoạt động đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid trƣớc năm 1948 

Ngay từ khi các luật lệ phân biệt chủng tộc được áp dụng từ thời Liên bang Nam 

Phi năm 1910 đến trước năm 1948, quần chúng Nam Phi đã đứng lên đấu tranh phản 
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đối sự phân biệt chủng tộc dưới nhiều hình thức khác nhau. Trước năm 1940, cuộc đấu 

tranh diễn ra còn lẻ tẻ, chưa có sự liên kết giữa các nhóm dân cư, các tổ chức chính trị 

đã ra đời nhưng vẫn còn hạn chế về tính quần chúng. Bên cạnh đó, hình thức đấu tranh 

bất bạo động, đấu tranh nghị trường là những hình thức đấu tranh chủ đạo. Từ sau 

những năm 40 của thế kỷ XX, nhất là khi Liên đoàn Thanh niên Nam Phi ra đời (năm 

1944), sự thay đổi trong nhận thức và tính quyết liệt của phong trào được đẩy mạnh 

hơn trước. Các hành động đại chúng được tăng cường, sự liên kết giữa các nhóm sắc 

tộc trong cuộc đấu tranh ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ. Thực tiễn đấu tranh và những 

bài học rút ra trong quá trình đấu tranh trước năm 1948 đóng vai trò nền tảng cơ sở cho 

cuộc đấu tranh sau này của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid. 

2.4. Vai trò của Nelson Mandela trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid 

Thứ nhất, Nelson Mandela là người đóng vai trò định hướng và lãnh đạo cuộc 

đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngay khi gia nhập 

ANC, nhận thấy những hạn chế về đường lối và phương pháp đấu tranh của tổ chức 

khi đó, Nelson Mandela đã chủ trương tiến hành các chiến dịch đại chúng rộng lớn 

như Chiến dịch Thách thức năm 1952, Chiến dịch chống Luật Di trú năm 1960. Sau 

sự kiện Sharpeville, Nelson Mandela đề xuất hình thức đấu tranh mới: đấu tranh vũ 

trang và là người lập ra tổ chức MK – tổ chức vũ trang đầu tiên của ANC. Bước sang 

những năm 1980, trước sự thay đổi của tương quan lực lượng trong nước và quốc tế, 

Nelson Mandela đã chủ trương tiến hành đàm phán chuyển đổi chính trị nhằm đi đến 

chấm dứt chế độ Apartheid trong hòa bình. 

Thứ hai, Nelson Mandela luôn chú trọng tuyên truyền đấu tranh đến quần chúng 

nhân dân và đóng vai trò như người phát ngôn về đường lối của ANC. Điều này được 

thể hiện rõ nét trong tuyên bố “Tôi đã sẵn sàng để hy sinh” của ông đọc trước phiên 

tòa xử tội phản quốc Rivonia từ năm 1962 đến năm 1964. 

2.5. Phong trào đấu tranh của ngƣời Mỹ gốc Phi chống kỳ thị chủng tộc 

Cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Phi diễn ra trước hết với phong trào chống 

chủtrươngbạo động và kỳ thị. Đi đầu trong phong trào này là tổ chức Hiệp hội quốc gia 

thăng tiến cho người da màu (NAACP), chống lại các vụ xử tử bởi các đám đông bạo 

hành. Trong thập niên 50, cuộc đấu tranh giành được thắng lợi bước đầu khi Tối cao 

Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết chủ trương phân biệt chủng tộc tại các cơ sở giáo dục là 
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vi hiến. Từ năm 1954 đến năm 1968, phong trào tập trung vào các mục tiêu bãi bỏ các 

hành vi kỳ thị chủng tộc ở chỗ riêng tư cũng như tại nơi công cộng đối với người Mỹ 

gốc Phi, nhất là tại miền Nam Hoa Kỳ. “Phong trào sức mạnh da đen”đòi độc lập về 

kinh tế chính trịlàphong trào đấu tranh mạnh mẽ, trực tiếp đưa đến thắng lợi năm 1968 

khi Quốc hội Mỹ tuyên bố bãi bỏ luật Jim Crow – đạo luật hợp pháp hóa sự kỳ thị 

chủng tộc. Cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Phi có tác dụng cổ vũ mạnh mẽcuộc đấu 

tranh của những người da đen ở Nam Phi chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. 

2.6. Phong trào quốc tế chống chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994 

Trên lĩnh vực kinh tế, trừng phạt kinh tế là biện pháp quyết liệt nhất nhằm gây sức 

ép kinh tế buộc Nam Phi phải đi đến chấm dứt chế độ Apartheid. Biện pháp này được 

triển khai dưới vai trò lãnh đạo của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, Liên Xô, 

các nước XHCN... Mỹ là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực trừng phạt kinh tế. Năm 1986, 

Luật chống phân biệt chủng tộc toàn diện được Quốc hội Mỹ thông qua, thúc đẩy mạnh 

mẽ cuộc chiến chống Apartheid không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Trên lĩnh vực chính trị, văn hóa, các biện pháp cô lập, tẩy chay văn hóa, thể 

thao, du lịch diễn ra và đạt kết quả nhất định, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời 

sống các tầng lớp xã hội Nam Phi, nhất là cộng đồng người da trắng, buộc họ phải 

thay đổi nhận thức chính trị, chấp nhận đàm phán để chấm dứt chế độ. 
 

CHƢƠNG 3: QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA CUỘC ĐẤU TRANH XÓA BỎ 

CHẾ ĐỘ APARTHEID Ở NAM PHI (1948 - 1994): TỪ CÔNG KHAI BẤT 

BẠO ĐỘNG ĐẾN ĐẤU TRANH VŨ TRANG VÀ ĐÀM PHÁN 
 

3.1. Quá trình đấu tranh công khai bất bạo động (Từ năm 1948 đến nửa 

đầu những năm 80 của thế kỷ XX) 

3.1.1. Các chiến dịch đại chúng chống Apartheid 

* Chiến dịch Thách thức năm 1952 

Chiến dịch Thách thức năm 1952 là chiến dịch mở đầu cho cao trào đại chúng 

đấu tranh bất bạo động ở Nam Phi. Chiến dịch được phát động ngày 26 tháng 6 năm 

1952 và kết thúc cuối năm 1952. Mục đích của Chiến dịch Thách thức là tấn công 

vào hệ thống chính sách phân biệt chủng tộc của nhà nước, đặc biệt là Luật Di trú. 

Hàng ngàn quần chúng đồng loạt xuống đường, đốt thẻ căn cước, tình nguyện bị bắt 

để làm rối loạn hệ thống chính trị Apartheid. Chiến dịch này có ý nghĩa lớn trong việc 

nâng cao uy tín của tổ chức ANC, tạo bước chuyển biến cả về tổ chức và nhận thức 

chính trị của các nhà lãnh đạo Đại hội dân tộc Phi. 
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*Chiến dịch chống Luật Di trú và cuộc biểu tình Sharpeville năm 1960 

Chiến dịch chống Di trú (Pass act)qua được tổ chức ANC phát động từ cuối năm 

1959 nhằm phản đối chính sách thẻ căn cước của chính quyền Apartheid. Ngày 21 

tháng 3 năm 1960, quần chúng da đen ở thị trấn Sharpeville đã xuống đường tiến 

hành các cuộc tuần hành rầm rộ. Đoàn biểu tình với quy mô 10. 000 người vây kín 

tòa thị chính, sở cảnh sát hô vang khẩu hiểu đòi tự do, dân chủ. Đáp lại cuộc tuần 

hành hòa bình đó, cảnh sát Nam Phi bắn vào đoàn người, gây nên vụ thảm sát đẫm 

máu nhất trong lịch sử Nam Phi, gây chấn động không chỉ châu Phi mà cả dư luận thế 

giới. Sự kiện Sharpeville mở ra một bước ngoặt trong cuộc đấu tranh chống 

Apartheid ở Nam Phi. 

3.1.2. Cuộc đấu tranh của giới văn học – nghệ thuật 

Văn học nghệ thuật là vũ khí đấu tranh sắc bén trong cuộc chiến chống lại chế 

độ Apartheid. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn học nghệ thuật ở Nam Phi diễn ra rất 

sôi nổi, mạnh mẽ, bám sát thực tại đấu tranh của quần chúng nhân dân và đạt nhiều 

thành tựu lớn. Trong thập niên 50 của thế kỷ XX, xuất hiện nhiều tài năng văn học lỗi 

lạc như Peter Abrahams, Alan Paton, Gerald Gordon. . . Các tác phẩm của họ như 

“Chàng thợ mỏ”(1946), “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” (1948), “Hãy để ngày 

ấy lụi tàn” (1952). . . là những bản cáo trạng đanh thép lên án chế độ Apartheid và 

làm thức tỉnh cả thế giới. Từ thập niên 60 đến 80 của thế kỷ XX, nền văn học phản 

kháng Nam Phi cũng xuất hiện nhiều tác giả lớn với nhiều tác phẩm có giá trị như 

Nadine Gordimer với “Cô con gái của Burger” hay “Nhà bảo tồn”. . . 

3.1.3. Quá trình đấu tranh của học sinh sinh viên Nam Phi  

* Tổ chức sinh viên SASO và phong trào “Ý thức đen” 

Cuối những năm 60 đầu những năm 70 của thế kỷ XX, cuộc đấu tranh chống 

chế độ Apartheid có thêm lực lượng đấu tranh mới, vô cùng đông đảo, đó là tầng lớp 

học sinh sinh viên Nam Phi. Năm 1968, tổ chức Sinh viên Nam Phi (SASO) được 

thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Stephen Biko. SASO phát động phong trào “Ý 

thức đen” nhằm khơi dậy ý thức đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do và bình đẳng 

cho những người bị áp bức ở Nam Phi. Song song với phong trào “Ý thức đen”, 

SASO còn tiến hành nhiều hoạt động đấu tranh chính trị chống phân biệt chủng tộc. 

Các hoạt động của SASO đã góp phần tái khởi động một kỷ nguyên mới của chủ 

nghĩa hoạt động chính trị da đen, sức phản kháng da đen ở Nam Phi. 
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*Cuộc nổi dậy Soweto năm 1976 

Cuộc nổi dậy ngày 16 tháng 6 năm 1976 diễn ra ở Soweto đã làm thay đổi sâu sắc 

cảnh quan chính trị của đất Nam Phi. Nguyên nhân sâu xa của cuộc nổi dậy bắt nguồn 

từ sự bất mãn của đông đảo sinh viên đối với chính sách giáo dục bất công trong Luật 

Giáo dục Bantu. Đặc biệt năm 1974, chính quyền Apartheid quyết định đưa tiếng 

Afrikaans trở thành ngôn ngữ trung tâm trong dạy học các môn toán, khoa học xã hội, 

địa lý... ở các trường dành cho người da đen. Điều này làm dấy lên cuộc đấu tranh 

mạnh mẽ của học sinh, sinh viên Nam Phi vì họ coi tiếng Afrikaans là ngôn ngữ của kẻ 

áp bức. Cuộc nổi dậy Soweto và các cuộc biểu tình sau đó kéo dài suốt nhiều tháng, 

trên quy mô cả nước đã tạo nên một cao trào đại chúng rộng lớn, mở ra một giai đoạn 

đấu tranh mới quyết liệt hơn của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid. 

3.1.4. Phong trào chính trị bất bạo động chống chế độ Apartheid 

Sau cuộc nổi dậy Soweto, một nền văn hóa phản kháng hình thành, lôi kéo, cố 

kết tất cả các thành phần xã hội, không phân biệt sắc tộc vào cuộc đấu tranh chung 

chống chế độ Apartheid. Yếu tố chính trị giai đoạn này rất được đề cao, trở thành đặc 

trưng của phong trào bất bạo động đầu những năm 80 ở Nam Phi. Phối hợp và hoạt 

động dưới sự chỉ đạo của ANC, nhiều tổ chức chính trị của quần chúng ra đời ngày 

càng đông đảo. Bằng cách tập trung vào các vấn đề cộng đồng, các nhóm chính trị cơ 

sở này dần dần vượt qua sự đàn áp của chính quyền và ngày càng nhân lên mạnh mẽ. 

Năm 1983 với sự ra đời và hoạt động của Mặt trận dân chủ thống nhất (UDF), phong 

trào chính trị của quần chúng có bước phát triển mới. 

3.2. Quá trình đấu tranh vũ trang chống chế độ Apartheid (1961 - 1990) 

3.2.1. Bối cảnh lịch sử chuyển hướng đấu tranh và sự ra đời của MK 

Ở Nam Phi, sự kiện Sharpeville năm 1960 tạo ra tiền đề mới cho cuộc đấu tranh. 

Một mặt, nó chứng tỏ khả năng cách mạng của quần chúng nhưng mặt khác chính 

sách khủng bố của chính quyền Apartheid cũng khiến phong trào đấu tranh bị thiệt 

hại nặng nề, các nhà hoạt động nổi bật, các tổ chức chính trị như ANC và PAC đều bị 

cấm, buộc phải rút vào hoạt động bí mật. Các cơ hội đấu tranh công khai, hợp pháp 

dưới ngọn cờ lãnh đạo của ANC không còn nữa. 

Bối cảnh khu vực châu Phi trong năm 1960 chuyển biến có lợi cho cuộc đấu tranh 

ở Nam Phi. Bởi năm 1960 được coi là “Năm châu Phi” với 17 quốc gia trong khu vực 

được giải phóng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh đòi tự do, bình đẳng ở Nam Phi. 
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Xuất phát từ bối cảnh này, trong cuộc họp Ủy ban công tác đặc biệt và hội nghị 

Durban cuối năm 1961, Nelson Mandela đã đề xuất hình thức đấu tranh mới: đấu 

tranh vũ trang. Tổ chức vũ trang đầu tiên được ra đời, với tên gọi Umkhonto We Size 

hay MK (Ngọn lao dân tộc) đặt dưới sự chỉ huy của Nelson Mandela. Trong giai đoạn 

đầu MK thực hiện chiến lược phá hoại, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người nhưng 

phải có sức công phá cơ sở kinh tế, quốc phòng, an ninh buộc nhà cầm quyền phải 

chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc. 

3.2.2. Hoạt động đấu tranh vũ trang 

Năm 1962, sau khi căn cứ bí mật của MK bị phát hiện tại Rivonia, tổ chức ANC 

phải lưu vong sang các nước trong khu vực để xây dựng lực lượng, tiếp tục cuộc đấu 

tranh. Hoạt động đấu tranh vũ trang do đó gắn liền với giai đoạn lưu vong của tổ chức 

ANC và MK. Trong những năm 60 của thế kỷ XX, MK chú trọng công tác đào tạo, huấn 

luyện cán bộ, xây dựng căn cứ và tìm cách đưa người về Nam Phi tiến hành các chiến 

dịch phá hoại. Mặt khác, cuộc nổi dậy Soweto năm 1976 đã bổ sung cho MK hàng ngàn 

chiến sĩ cách mạng, làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu của phong trào đấu tranh. Trong 

giai đoạn 1977 đến 1980, MK tiến hành một loạt chiến dịch quân sự như tấn công đồn 

cảnh sát Booysens, Soweto, Soekmekaar, tấn công nhà máy dầu Sasol, tấn công nhà máy 

điện ESCOM. . . gây thiệt hại lớn cho chính quyền Apartheid. Từ năm 1985, sau hội 

nghị quân sự tổ chức ở Kabwe (Zambia), MK đẩy mạnh các hoạt động xây dựng căn cứ 

đấu tranh, đẩy mạnh tuyên truyền vũ trang chuyển bị cho cuộc chiến tranh nhân dân. 

Tháng 2 năm 1990 với tuyên bố chấm dứt lệnh cấm các tổ chức ANC, PAC và nhiều tổ 

chức chính trị khác của Tổng thống De Klerk, hoạt động quân sự của MK chính thức 

chấm dứt, chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh mới, đấu tranh trên bàn đàm phán. 

3.3. Quá trình đấu tranh trên bàn đàm phán (1985 -1994) 

3.3.1. Bối cảnh đàm phán 

Giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, những điều kiện đàm phán chính trị đã xuất 

hiện ở Nam Phi. 

Về phía nhà nước Apartheid, những vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự tồn 

tại của chế độ Apartheid đã xuất hiện: Thứ nhất là vấn đề nhân khẩu học. Dân số da 

trắng Nam Phi giảm mạnh từ 21% xuống 15% từ năm 1936 đến năm 1985 và có xu 

hướng giảm xuống 10% trong vài chục năm tới. Trong khi đó sự gia tăng dân số, sự 

xâm nhập của người da đen vào thành phố không ngừng tăng lên; Thứ hai, nến kinh 

tế Apartheid có cấu trúc không ổn định và lâm vào suy thoái kéo dài do chính sách 

cấm vận, thoái vốn và do những bất ổn chính trị leo thang; Thứ ba xu hướng vươn 
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lên, chiếm lĩnh nền kinh tế phi chính thức và vai trò của đông đảo người da đen trong 

nền kinh tế ngày càng trở nên rõ nét. Những yếu tố trên đã đẩy chế độ Apartheid vào 

khủng hoảng kéo dài, buộc các nhà lãnh đạo Apartheid phải tìm kiếm giải pháp chính 

trị để tháo gỡ. 

Về phía tổ chức giải phóng, đi đầu là ANC, trên cơ sở phân tích tình hình cuộc 

đấu tranh vũ trang, tổ chức ANC đã đưa ra những nhận định cần phải chuyển hướng 

cuộc đấu tranh vũ trang sang hình thức đấu tranh đàm phán cho phù hợp với hoàn 

cảnh và tương quan lực lượng trong nước. 

Bối cảnh khu vực và thế giới cuối những năm 80 của thế kỷ XX cũng có tác 

động thúc đẩy các bên ở Nam Phi đi đến đàm phán chính trị. Đặc biệt là sau khi 

Chiến tranh lạnh kết thúc, Trật tự hai cực Ianta tan rã,  xu thế hòa bình đối thoại trở 

thành xu thế phổ biến chi phối quan hệ quốc tế, cuộc đàm phán nhằm đi đến chấm 

dứt chế độ Apartheid ở Nam Phi càng trở nên cần thiết. 

Như vậy đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, các lực lượng chính trị ở 

Nam Phi đều nhận thức được tình trạng: chính phủ Nam Phi không thể duy trì 

quyền lực tối cao cho người da trắng mãi mãi, và phong trào đấu tranh cũng không 

thể lật đổ chính quyền, cả hai bên không ai có thể giành chiến thắng hoàn toàn. 

Hơn nữa, cuộc xung đột càng kéo dài thì càng gây thiệt hại cho tất cả người dân 

Nam Phi. Đây chính là nhân tố nội tại đưa đến cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán 

nhằm chấm dứt chế độ Apartheid. 

Bước sang những năm 80 của thế kỷ XX, đối diện với những áp lực quốc tế ngày 

càng nghiêm ngặt cùng những bất ổn nghiêm trọng do bạo lực chính trị trong nước leo 

thang, cộng đồng người da trắng Nam Phi đã dần thay đổi nhận thức, họ ngày càng 

mong muốn giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, thương lượng. Báo cáo 

của Hội đồng nghiên cứu Khoa học Con người năm 1985 về thái độ của người da trắng 

cho thấy 60% người da trắng chấp nhận chia sẻ quyền lực với người da đen. Tổ chức 

Broederbond – linh hồn của tinh thần dân tộc Afrikaner cũng khẳng định việc loại bỏ 

người da đen ở cấp độ cao nhất của quá trình chính trị trở thành mối đe dọa cho sự 

sống còn của người da trắng. Tổng thống De Klerk là yếu nhân có vai trò quan trọng 

nhất trong việc thúc đẩy xu hướng đàm phán thương lượng. Ngay sau khi lên nắm 

quyền Tổng thống Nam Phi năm 1989 thay cho Botha, De Klerk đã tiến hành nhiều 

hoạt động nhằm xúc tiến quá trình đàm phán và coi đó là chiến lược chính trị thực sự 

để đảm bảo sự ổn định và bảo vệ sự sống còn của người Afrikaner. 
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3.3.2. Quá trình đàm phán chấm dứt chế độ Apartheid 

3.3.2.1. Các cuộc đàm phán không chính thức từ năm 1985 đến 1990 

Từ năm 1985 đến năm 1990, ở Nam Phi diễn ra quá trình đối thoại bí mật, song 

song giữa Nelson Mandela với các quan chức cấp cao của chính phủ và giữa ANC 

với các phái đoàn đặc biệt của chính quyền Apartheid. Các cuộc đối thoại được tiến 

hành bí mật nhằm thăm dò quan điểm chính trị, tạo niềm tin giữa các bên để đi đến 

đàm phán chính thức năm 1990. Nelson Mandela với sự nhạy chính trị đã đề xuất 

phương án đàm phán với chính quyền Apartheid. Cuộc gặp giữa ông và Bộ trưởng Tư 

pháp Kobie Coetzee năm 1985 đã mở ra cơ hội đàm phán cho phong trào đấu tranh. 

Tháng 5 năm 1988, Nelson Mandela tiến hành vòng đối thoại đầu tiên với Ủy ban Đặc 

biệt của chính phủ. Đầu năm 1989, Mandela gửi cho Tổng thống Botha bản yêu sách 

nêu rõ các vấn đề chính yếu của quá trình đàm phán, trong đó nhấn mạnh hai vấn đề 

lớn nhất cần được giải quyết là:“yêu cầu của ANC về quy tắc đa số trong một quốc gia 

thống nhất” và “những quan ngại của người da trắng về nguyên tắc đa số”. 

Quá trình đàm phán không chính thức giữa chính quyền Apartheid với ANC được 

tiến hành từ năm 1986, thông qua vai trò trung gian của những nhân vật da trắng có tư 

tưởng tiến bộ. Từ tháng 11 năm 1987 đến tháng 5 năm 1990 có tất cả 12 cuộc họp giữa 

các phái đoàn của ANC và chính quyền Apartheidđược tổ chức tại Mells Park House 

(nước Anh)để bàn về các điều kiện đi đến đàm phán chính thức. Cuối cùng, các bên đã 

đạt được tiếng nói chung trong các vấn đề như chấm dứt bạo lực để tạo bầu không khí 

thuận lợi cho đàm phán, chính quyền cam kết thả tù nhân chính trị, bỏ lệnh cấm các tổ 

chức chính trị chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính thức năm 1990. 

3.3.3.2. Đàm phán chính thức từ năm 1990 đến năm 1994 

Đầu năm 1990 tình hình chính trị Nam Phi có nhiều thay đổi, tác động trực tiếp 

đến cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid. Bên cạnh những trở ngại như tình trạng 

bạo lực gia tăng do Đảng Tự do Ikatha – một đảng chính trị của người da đen do tù 

trưởng Mangosuthu Buthelezi đứng đầu có tư tưởng chống ANC tiến hành nhiều hành 

động phá hoại cuộc đàm phán thì các sự kiện hết sức quan trọng như tuyên bố bãi bỏ 

lệnh cấm đối với ANC, MK và nhiều tổ chức chính trị khác cùng với việc trảo trả tự do 

cho Nelson Mandela đã tạo ra những thuận lợi lớn cho cuộc đấu tranh đàm phán. 

Vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa phái đoàn ANC với chính phủ diễn ra 

tại Groote Schuur (Cape Town) tháng 5 năm 1990 có sự tham gia của Nelson 

Mandela và Tổng thống De Klerk. Hai bên nhất trí về một cam kết chung nhằm giải 

quyết tình trạng bạo lực, nỗ lực ổn định tiến trình đàm phán hòa bình. Cuộc đàm phán 

song phương thứ hai diễn ra tại Pretoria tháng 8 năm 1990 với tuyên bố chung, được 

gọi là “Pretoria Minute”với nội dung ANC đồng ý đình chỉ cuộc đấu tranh vũ trang, 
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đổi lại chính quyền Apartheid cam kết trao trả tự do cho 1300 tù chính trị. Các Hội 

nghị CODESA I (năm 1991) và CODESA II (năm 1992) diễn ra tại Trung tâm 

Thương mại Thế giới ở Kempton, tỉnh Gauteng là những hội nghịđa bênnhằm đi đến 

thỏa thuận hình thành một công ước về một nước Nam Phi dân chủ, đều thất bại do 

quan điểm các bên khác xa nhau. Cuộc đàm phán tháng 4 năm 1993 với sự tham gia 

của ANC, chính phủ Apartheid, PAC, Đảng Tự do Ikatha, các tổ chức cánh hữu của 

người da trắng đã đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử. Theo đó, các bên nhất trí 

các vấn đề cơ bản sau: Quốc hội gồm 400 đại biểu được bầu bởi hệ thống đại diện tỷ 

lệ nhất định, 9 tỉnh mới sẽ thay thế cho các tỉnh cũ và các quê hương, tất cả các bên 

đạt ít nhất5% số phiếu bầu sẽ tham gia đại diện cho chính phủ quốc gia trong 5 năm, 

thời gian diễn ra cuộc bầu cử dân chủ là ngày 27 tháng 4 năm 1994. Ngày 18 tháng 1 

năm 1993, bản Hiến pháp Lâm thời được các bên chấp nhận, Ủy ban bầu cử Độc lập 

(IEC) được thành lập để quản lý cuộc bầu cử đầu tiên trong nền dân chủ mới. 

 

CHƢƠNG 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH XÓA BỎ 

CHẾ ĐỘ APARTHEID Ở NAM PHI (1948 - 1994) 
 

4.1. Kết quả của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Aparthei ở Nam Phi 

(1948 - 1994) 

4.1.1. Sự ra đời của Hiến pháp lâm thời ở Nam Phi năm 1993 

Hiến pháp lâm thời được thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1993 ở Nam Phi là 

thắng lợi có ý nghĩa quyết định, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa 

Apartheid. Hiến pháp bao gồm một hệ thống các nguyên tắc hiến pháp cơ bản, chi 

phối, ràng buộc với cơ quan hiến pháp mới. Do đó nó trở thành cơ sở cho Hiến pháp 

sau này. Nội dung Hiến pháp bao gồm một Tuyên ngôn Nhân quyền cho mọi người 

dân Nam Phi. Các quy định về xây dựng nhà nước Nam Phi mới, Quốc hội Nam Phi, 

các quyền cơ bản của người dân đều được quy định rõ trong Hiến pháp lâm thời. Tuy 

chỉ tồn tại trong 6 tháng nhưng bản Hiến pháp lâm thời Nam Phi được coi là bản Hiến 

pháp dân chủ, tiến bộ. Về mặt pháp lý Hiến pháp lâm thời đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ 

phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, đánh dấu sự thắng lợi của phong trào đấu tranh chấm 

dứt chế độ Apartheid. 

4.1.2. Cuộc bầu cử dân chủ năm 1994 và sự ra đời của Hiến pháp Nam Phi 

năm 1996 

4.1.2.1. Cuộc bầu cử dân chủ năm 1994 

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4 năm 1994, cuộc bầu cử dân chủ theo chế độ phổ 

thông đầu phiếuở Nam Phi đã chính thức diễn ra trong hòa bình. Người dân Nam Phi 

xếp thành những hàng dài kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ để được tham gia bỏphiếu. Theo 
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số liệu của Ủy ban Bầu cử Độc lập có 19. 726 579 phiếu bầu, trong đó có 193 081 phiếu 

không hợp lệ. ANC giành được chiến thắng vang dội với 62. 65% phiếu bầu, chiếm 252 

ghế trong Quốc hội. Đảng Quốc gia chiếm 20. 39% và 82 ghế trong Quốc hội, Đảng 

Dân chủ Tự do Ikatha chiếm 10. 54% số phiếu với 43 ghế…với chiến thắng này, ANC 

đã chính thức giành được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới ở Nam Phi. 

4.1.2.2. Hiến pháp nước Cộng hòa Nam Phi 

Ngày 4 tháng 12 năm 1996, Tòa án Hiến pháp Nam Phi chính thức thông qua 

bản Hiến pháp Nam Phi. Đây là văn bản quy phạm pháp luật căn bản và quan trọng 

nhất, là bản Hiến pháp chính thức đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi mới. Trên 

thực tế, cả nội dung, điều khoản và độ dài, Hiến pháp Nam Phi mới khác biệt hoàn 

toàn so với các bản hiến pháp phân biệt chủng tộc trước đó. Hiến pháp đề cao Tự do 

và Nhân quyền. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền trong chương 2 của Hiến pháp quy 

định “mọi công dân đều có quyền được sống”. Quyền chính trị cũng được Hiến pháp 

quy định rõ mọi công dân đều có quyền tự do chính trị, quyền bầu cử tự do và tham 

gia vào đời sống chính trị của đất nước. 

4.1.2.3. Sự ra đời của Ủy ban Sự thật và Hòa giải 

Với tư tưởng “hòa giải không đơn giản là quên đi quá khứ”, với quyết tâm xây 

dựng một nước Nam Phi dành cho tất cả người dân sống trong đó, một “quốc gia cầu 

vồng”, đa văn hóa và đa chủng tộc, ngay sau khi được bầu làm Tổng thống nước 

Cộng hòa Nam Phi mới, Nelson Mandela đã thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải với 

mục đích hòa giải những người thiểu số da trắng bảo thủ nhất, với đa số quần chúng 

nhân dân Nam Phi, nạn nhân của chế độ Apartheid suốt nhiều thập niên. Năm 1995, 

Ủy ban Sự thật và Hòa giải được thành lậpdo Tổng giám mục Desmond Tutu làm chủ 

tịch.Về hoạt động, Ủy ban lắng nghe nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc kể lại 

những câu chuyện của họ, những điều khủng khiếp mà họ phải trải qua trong chế độ 

Apartheid. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng tiếp nhận những lời khai của các cá nhân, tổ 

chức gây ra các vụ vi phạm nhân quyền vì mục tiêu chính trị dưới chế độ Apartheid. 

Sáng kiến về Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nelson Mandela với vai trò là cột mốc 

quan trọng trong quá trình chuyển đổi đất nước chính là kết quả lớn lao mà nhân dân 

Nam Phi đạt được trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. 

4.2. Đặc điểm của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi 

(1948 - 1994) 

Về tính chất, đối với Nam Phi, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid là cuộc 

đấu tranh đòi quyền dân chủ, giải phóng con người khỏi những luật lệ phân biệt bất 
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công, mang lại quyền tự do, bình đẳng cho quần chúng Nam Phi. Đối với thế giới, 

đây được coi là phong trào nhân quyền lớn nhất, điển hình nhất, chống lại một chế độ 

phản dân chủ nhất để đòi quyền sống cho con người. 

Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid giai đoạn 1948 – 1994 có 

sự tham gia đông đảo của các lực lượng, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, 

chủng tộc 

Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid có sự tham gia đông đảo của mọi 

tầng lớp, mọi giai cấp, trên mọi lĩnh vực, mọi giới tham gia, không phân biệt nghề 

nghiệp hay sắc tộc, tôn giáo. . tất thảy cùng đứng lên đấu tranh chống chế độ phân biệt 

chủng tộc bất công, phản dân chủ. Các giáo sĩ và nhà thờ da trắng (ngoại trừ các nhà 

thờ Hà Lan Cải cách) đã lên tiếng phản đối chế độ phân biệt chủng tộc ngay khi chế độ 

này mới đượcthiết lập năm 1948. Trong khi đó các giáo sĩ và nhà thờ của người da đen 

cũng đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ. Đi đầu trong cuộc đấu tranh đó là Tổng giám 

Mục Desmon Tutu, người được nhận giải Nô ben hòa bình cho những nỗ lực về nhân 

quyền ở Nam Phi. Các trường đại học Nam Phi, giáo viên, học sinh, sinh viên da đen 

và da trắng các lực lượng tiến bộ khác như giới văn nghệ sĩ, doanh nhân, luật sư đều 

đấu tranh mạnh mẽ, tạo thành mặt trận chung chống chế độ Apartheid. 

Thứ hai, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có tính tổ 

chức cao, có hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng. 

Tính tổ chức thể hiện trước hết ở sự ra đời của các tổ chức chính trị, từ các tổ 

chức đơn lẻ đến các tổ chức chính trị lớn, tạo thành một mạng lưới các cơ sở đấu 

tranh kết nối chặt chẽ với nhau. Tính tổ chức cao còn thể hiện ở chỗ mỗi giai cấp, 

tầng lớp xã hội đều có những tổ chức đấu tranh của riêng mình, hòa chung dòng thác 

đấu tranh của cả dân tộc. Đặc biệt, sự ra đời và hoạt động của tổ chức ANC với vai 

trò đoàn kết tất cả các giai tầng xã hội, cố kết toàn dân dưới một mặt trận đấu tranh 

chungđã thể hiện sâu sắc tính tổ chức của cuộc đấu tranh. 

Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có hình thức đấu tranh 

phong phú, đa dạng, vận động và phát triển từ thấp lên cao, có sự kết hợp hiệu quả 

và sáng tạo của nhiều hình thức đấu tranh. Các hình thức đấu tranh ở Nam Phi rất 

phong phú, đa dạng, từ đấu tranh công khai, bất bạo động đến đấu tranh vũ trang và 

đàm phán. Mỗi hình thức có vai trò riêng, cùng hỗ trợ nhau tạo nên sức mạnh tổng 

lực trong cuộc đấu tranh. Đặc biệt khi điều kiện trong nước và quốc tế thay đổi, thì 

hình thức đấu tranh cũng chuyển đổi cho phù hợp và hiệu quả. 
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Thứ ba, cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi nhận được sự 

ủng hộ và phối hợp đấu tranh tích cực của cộng đồng quốc tế 

Xuyên suốt quá trình đấu tranh chống chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 

1994, nhân dân Nam Phi đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực của cộng đồng 

yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Ở mỗi giai đoạn, mỗi sự kiện lịch sử lớn như cuộc 

thảm sát Sharpeville năm 1960 hay cuộc nổi dậy Soweto năm 1976, các nước trên thế 

giới đều có những hành động phản đối chế độ Apartheid. Các tổ chức như Ủy ban 

Mỹ về châu Phi hay Phong trào chống Apartheid ở Anh, Phong trào các nước không 

Liên kết đều phối hợp tích cực và đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần đánh bại 

chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi. 

Thứ tư, trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi, vai trò, uy 

tín của Nelson Mandela được thể hiện rất sâu sắc. 

Vai trò và uy tín của nhà lãnh đạo Nelson Mandela được thể hiện rõ nét, chi phối 

toàn bộ tiến trìnhcủa cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Aparttheid. Bên cạnh vai trò định 

hướng, lãnh đạo cuộc đấu tranh, vai trò của Nelson Mandela còn được đánh giá cao ở 

tư tưởng hòa giải dân tộc, quá trình chuyển đổi chính trị nhằm kết thúc chế độ 

Apartheid một cách hòa bình, tránh cho Nam Phi một cuộc xung đột đẫm máu. Uy tín 

chính trị của Nelson Mandela không chỉ được khẳng định trong đa số quần chúng 

Nam Phi mà còn đượccảthế giới ghi nhận. Chính uy tín chính trị này đã khiến Nam 

Phi nhận được sự ủng hộ, sự đồng tình và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong cuộc 

chiến chống chế độ Apartheid. 

Thứ năm, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có sự vận 

động, phát triển từ thấp đến cao với sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo của nhiều 

hình thức đấu tranh. Một đặc điểm rất nổi bật, riêng có của cuộc đấu tranh xóa bỏ 

chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994 khác với các cuộc đấu tranh chống kỳ 

thị của người da đen, da màu trên khắp thế giới chính là sự vận động, phát triển từ 

thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp với sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo của 

nhiều hình thức đấu tranh. Trong suốt gần nửa thế kỷ đấu tranh kiên cường, anh 

dũng, quần chúng nhân dân Nam Phi đã không ngừng tiến lên phía trước, thử 

nghiệm các hình thức đấu tranh mới, từ đấu tranh công khai bất bạo động, đến đấu 

tranh vũ trang và đấu tranh đàm phán. Đó thực sự là một cuộc đấu tranh lâu dài, 

gian khổ để xóa bỏ một hình thức điển hình của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thâm 

căn cố đế trong lòng xã hội Nam Phi. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, cuộc đấu tranh 

ấy không thể chỉ dùng một hình thức đấu tranh đơn điệu mà cần có sự phối kết hợp 

của nhiều hình thức đấu tranh. 
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4.3. Tác động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi 

4.3.1. Đối với Nam Phi 

4.3.1.1.  Làm biến đổi đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng 

đồng người da đen 

Về chính trị, sự thay đổi lớn nhất, tiến bộ lớn nhất của người da đen Nam Phi 

sau khi chế độ Apartheid sụp đổ là họ được pháp luật thừa nhận quyền công dân và 

được tham gia bầu cử, quyết định đời sống chính trị của quốc gia. 

Về mặt kinh tế, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid đã đem đến cho quần 

chúng nhân dân Nam Phi cơ hội được làm chủ đời sống kinh tế của mình. Trong lĩnh vực 

nông nghiệp, với luật Bồi thường đất đai, người da đen đã có quyền sở hữu đất đai – tư 

liệu sản xuất vô cùng quan trọng đối với mọi người dân trong quá trình sinh sống và phát 

triển. Trong lĩnh vực công nghiệp, người da đen cũng chính phủ trao cho nhiều cơ hội đầu 

tư, phát triển trong nhiều ngành kinh doanh và sản xuất công nghiệp của đất nước. 

Đời sống của người da đen có thay đổi đáng kể, mức thu nhập cũng được cải 

thiện, mức chênh lệch thu nhập giữa người da đen và người da trắng giảm so với trước. 

4.3.1.2.Tạo ra môi trường phát triển bền vững và bình đẳng 

* Nền kinh tế Nam Phi mới có cơ hội phát triển bền vững 

Thứ nhất, chế độ Apartheid sụp đổ góp phần hình thành nên thị trường nội địa 

rộng lớn ở Nam Phi. Người da đen chiếm gần 80% dân số sau khi được giải phóng và 

nhận được sự ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước có sự cải thiện về mức sống đã góp phần 

tăng thêm sức mua của thị trường nội địa Nam Phi. 

Thứ hai, chế độ Apartheid sụp đổ,chế độ mới được thành lập góp phần giải phóng 

sức lao động, tạo cơ hội cho tất cả mọi người dân Nam Phi có cơ hội học tập, nâng cao 

tay nghề, góp phần hình thành một thị trường lao động đông đảo có trình độ cao. 

Thứ ba, khi chế độ Apartheid kết thúc, cũng là lúc những cấm vận kinh tế của 

thế giới chấm dứt và cơ hội thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế ở Nam Phi được mở 

rộng hơn bao giờ hết. 

Thứ tư, cơ cấunền kinh tế Nam Phi có sự thay đổi theo hướng hiện đại hóa sau 

khi chế độ Apartheid chấm dứt. Nhà nước Nam Phi mới tập trung chú trọng phát triển 

những ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao trong khi giảm các ngành dựa vào tài 

nguyên thiên nhiên dưới thời Apartheid. 

*Làm thay đổi cấu trúc các giai tầng xã hội Nam Phi 

Đối với người da đen, sau khi chế độ Aparthei chấm dứt, bên cạnh tầng lớp bình 

dân, các tầng lớp trung lưu và thượng lưu da đen được hình thành, tăng lên nhanh 

chóng, tạo thành một tầng lớp xã hội mới, thịnh vượng. 
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Đối với người da trắng, từ chỗ là những người có đặc quyền trong xã hội, sau 

khi chế độ Apartheid sụp đổ, cộng đồng người Nam Phi da trắng phải chia sẻ quyền 

lợi vốn trước đây chỉ giành cho họvàtrở thành một cộng đồng bình đẳng về quyền và 

nghĩa vụ với các nhóm sắc tộc khác trong xã hội. 

4.3.2. Đối với khu vực và thế giới 

4.3.2.1. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có vai trò 

trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực châu Phi. 

Sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, Nam Phi đã nỗ lực hòa giải những xung đột với 

các nước láng giềng, tạo ra không khí hòa bình ổn định cho toàn khu vực. Nam Phi xây 

dựng được các đối tác chiến lược ở tất cả các tiểu lục châu Phi. Bên cạnh đó, thắng lợi 

của của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid còn có tác động thúc đẩy nền kinh 

tế trong khu vực phát triển trên cơ sở xây dựng các liên minh kinh tế lớn, tình hình chính 

trị châu Phi bước vào thời kỳ ổn định, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Nam Phi trở 

thành đầu tàu kinh tế, hình mẫu lý tưởng cho các quốc gia khu vực đi theo. 

4.3.2.2.Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi đã ảnh 

hưởng, tác động lớn tới cuộc đấu tranh chống áp bức trên thế giới trên các khía 

cạnh: tinh thần, tư tưởng và thực tiễn. 

Thứ nhất, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid không chỉ chứa đựng những 

tuyên bố chính trị mạnh mẽ mà còn làm xuất hiện những tác phẩm văn chương giá trị 

nhất thời đại. Các tác phẩm này đều thấm đẫm tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư 

tưởng nhân văn cao đẹp. 

Thứ hai, nếu cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid là một chiến thắng to lớn 

về mặt nhân quyền thì bản thân nó cũng sản sinh ra những biểu tượng nhân quyền 

cho thế giới. Nelson Mandela, vị lãnh đạo tài ba của nhân dân Nam Phi, cũng là 

người anh hùng chiến đấu vì quyền sống của con người được coi là biểu tượng nhân 

quyền nổi tiếng nhất thế kỷ XX. 

Thứ ba, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid cũng góp phần thúc đẩy các 

phong trào chống áp bức, phong trào nhân quyền và đẩy mạnh xu hướng đàm phán 

trong giải quyết các xung đột thế giới. 

4.4. Hạn chế của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi 

(1948 - 1994) 

Thứ nhất, quá trình đấu tranh còn chưa thực sự có tính thống nhất giữa các tổ chức 

lãnh đạo. Sự thiếu thống nhất được thể hiện trong xu hướng ly khai của một bộ phận thành 

viên ANC thành lập tổ chức mới:Đại hội Liên châu Phi (PAC) năm 1959. Trong quá trình 

đấu tranh, PAC và ANC chưa đạt được sự thống nhất về đường lối đấu tranh chung, tranh 

giành ảnh hưởng và vị thế quốc tế trong giai đoạn lưu vong những năm 60, 70 của thế kỷ 

XX. Thứ hai, khả năng hội nhập của người da đen sau khi được giải phóng còn hạn chế. 
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KẾT LUẬN 

1. Chế độ Apartheid ở Nam Phi là chế độ phân biệt chủng tộc khắc nghiệt nhất 

trên thế giới. Thiểu số người da trắng sử dụng chế độ này để duy trì địa vị kinh tế -

chính trị - xã hội của họ, trong khi làm suy thoái nòi giống hoặc giết hại hàng ngàn 

người da đen bản địa. Người da đen Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của tổ chức ANC đã 

không ngừng đứng lên đòi quyền sống. Tuy nhiên các hoạt động đấu tranh trước năm 

1948 đều không giành được thắng lợi. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, khi nhận 

thức của quần chúng Nam Phi phát triển, được thúc đẩy bởi tầng lớp trí thức tiến bộ, 

lại được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi có 

thêm những nhân tố mới, bước vào giai đoạn quyết liệt, mạnh mẽ hơn. 

2. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 

1994 trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, từ 

các chiến dịch đấu tranh bất bạo động có vai trò huy động quần chúng nhân dân vào 

cuộc đấu tranh chung đến hình thức đấu tranh vũ trang sau năm 1960 gây cho chính 

quyền Apartheid nhiều thiệt hại lớn đến hình thức đấu tranh trên bàn đàm phán 

chuyển đổi chính trị cuối những năm 80 của thế kỷ XX. Quá trình này có sự vận động 

phát triển từ thấp lên cao và đạt được thắng lợi cuối cùng vào năm 1994 với cuộc bầu 

cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi. 

3. Kết quả lớn nhất của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi 

(1948 - 1994) chính là cuộc bầu cử dân chủ năm 1994 và sự ra đời của Hiến pháp Nam 

Phi năm 1996, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Apartheid. Cuộc đấu tranh của 

nhân dân Nam Phi xóa bỏ chế độ Apartheid mang những đặc điểm riêng biệt. Đó là cuộc 

đấu tranh rộng lớn với sự tham gia đông đảo của các lực lượng xã hội, không phân biệt 

sắc tộc, tôn giáo, giới tính hay nghề nghiệp. Đó cũng là cuộc đấu tranh có tính tổ chức 

cao, hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng. Cuộc đấu tranh này còn nhận được sự ủng 

hộ và phối hợp tích cực của cộng đồng quốc tế và trong cuộc đấu tranh, vai trò, uy tín 

của cá nhân Nelson Mandela thể hiện sâu sắc. Chế độ Apartheid chấm dứt có tác động 

sâu sắc đến lịch sử Nam Phi, làm thay đổi căn bản, toàn diện đời sống của đông đảo 

quần chúng nhân dân Nam Phi. Trên bình diện thế giới và khu vực, kết quả to lớn từ 

cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid thúc đẩy tư tưởng dân chủ, nhân quyền trên thế 

giới, thúc đẩy xu hướng hòa bình, đối thoại, giải quyết các vấn đề quốc tế bằng đàm 

phán, thương lượng. 

4. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi còn hạn chế về tính 

thống nhất giữa các tổ chức lãnh đạo, nhất là sự cạnh tranh ảnh hưởng trong nước và 

vị thế quốc tế giữa hai tổ chức ANC và PAC. Mặt khác, sự hòa nhập của những 

người da đen sau khi được giải phóng vẫn còn nhiều hạn chế. 
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INTRODUCTION 

 

1. The necessity of the topic 

In 1948, the white minority in South Africa set up the world's most racist, 

apartheid regime, giving every whites preference, while trample on all legitimate 

interests of the black people, black South Africans, including economic, political, 

cultural and social rights. The injustice and brutality of the apartheid regime has 

forced the masses of South Africans to protest, the harsh and undemocraticism of the 

regime has also made the world speak out, and continue. Thus, the departure of 

apartheid in South Africa appears to be inevitable in the flow of modern South 

African history. 

The term Apartheid first appeared in 1917 in a speech by Jan Christian Smuts - 

General of the South African Union in 1919. "This is a term referring to the racist 

system of racism in South Africa [4; 245]. These racist ideas stemmed from the 

Dutch and British colonial rule of the 17th century.  After the Second World War, the 

strong rise of the Afrikaner nationalism (White Dutch origin), the discriminating 

ideals, the separation of race between whites and blacks of the day became the 

dominance of the white South African community. In 1948, after the United States 

Party (the Afrikaner Party) won the Conservative Party in elections, the apartheid 

regime was established, racist policies were consolidated, built and developed into a 

policy system. Apartheid rigid, brutal and undemocratic. The Mixed Marriage 

Restraining Act of 1949, the 1950 Census of Population Law, the 1950 Law on the 

Classification of Men and Women ... not only brought racism in South Africa into all 

aspects of life but also the legitimation of injustice, inequality and the vast majority 

of black South Africans into the dominant object of evil. 

The road from barbarism to civilization is never a flat road. This is true of the 

history of the struggle against racism in South Africa. As soon as the first racist laws 

were applied, the black and colored masses in South Africa stood up for the right to 

life. Although continuous, the struggle before the 40s of the 20th century cannot win. 

After the Second World War, with the new changes in the socio-economic context, 

the emergence of a new intellectual division, the process of combating Apartheid in 

South Africa entered the fierce, aggressive stage, engaging all forces involved in 

various forms of struggle ranging from low to high, from non-violent open struggle to 

armed struggle, negotiated and won victory decided in 1994 with the first democratic 

election in South Africa. 
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The struggle to abolish the Apartheid in South Africa is a struggle with many 

historical and socio-political meanings, which need to be studied, to figure out the 

causes, forms of struggle, achievements and characteristics as well as its impact. How 

are the issues such as the perception of the social classes about Apartheid and the 

fight to eliminate Apartheid? What factors influence the difference between the pre-

war and post-1948 fighting in South Africa? What is the involvement and role of 

social forces, ethnic groups in the struggle? How does the international anti-apartheid 

movement play role to the outcome of the struggle? As a matter of fact, the study of 

the process of the abolition of Apartheid regime in South Africa from 1948 to 1994 

was necessary and of deeply scientific significance and practical significance. 

In terms of science: Research will help clarify the process of lobbying for 

apartheid in South Africa from 1948 to 1994. At the same time, the study's findings 

will clarify The outcome of the struggle, the impact of the struggle on South Africa, 

the region and the world, points out the unique features of this struggle over national 

liberation movements or struggles for other civil rights in the world. The subject 

added new material on Apartheid and the struggle to remove the Apartheid regime 

from 1948 to 1994. 

In terms of Practice: South Africa is now an important partner of Vietnam in 

Africa. Through the project to strengthen cooperation with Middle East-Africa 

region in 2016-2025, South Africa is identified as one of the five key partners of 

Vietnam in Africa. This shows a great interest of Vietnam towards South Africa. 

Given the need for such collaboration, thorough exploration of the partnership is an 

indispensable and important task. The topic study will provide scientific arguments 

and proof to illuminate a particular period in South African history, contributing to 

an increased understanding of South African culture and history as a basis for the 

development of the collaboration between Vietnam and South Africa in many 

aspects in the coming period. 

Based on the above scientific and practical significance, the graduate student 

selects the issue of "The process of combating Apartheid regime in South Africa 

(1948-1994)" as the subject of his doctoral dissertation. 

2. Purpose and mission 

The purpose of the thesis is to clarify the anti-Apartheid movement in South 

Africa from 1948 to 1994. It shows the impact of such struggle on South Africa, the 

region and the world. 
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The thesis task: firstly, fundamental analysis, which influenced the process of 

fighting apartheid in South Africa between 1948 and 1994; Second, to restore a 

systematic, comprehensive process of combating Apartheid regime in South Africa; 

Thirdly, analyzing the results of the struggle process, from which the characteristics 

and effects of the apartheid regime's removal in South Africa from 1948 to 1994. 

3. Object and scope of the study 

3.1. The subject of the study was the process of fighting Apartheid in South 

Africa between 1948 and 1994. 

3.2. Scope of the study 

In terms of spatial scope: The research explores the process of fighting against 

the apartheid regime in the space South Africa. However, throughout the struggle 

from 1948 to 1994, the South African people received the support and coordination 

of many countries in the struggle in the region and the world. Thus, the thesis extends 

the scope of space some of countries in the region and the world in the context of the 

armed struggle and the international movement against the apartheid regime in 

South Africa. 

In terms of time scope: The topic was limited from 1948 to 1994. The 1948 

marked the official birth of the Apartheid regime following the victory of the 

National Party in the election. Immediately, Apartheid policies were legislated and 

applied, opening up a painful page for black and colored people in South Africa. 

Since 1948, anti-apartheid and anti-racism movements have entered a new, political 

and organizational phase. The 1994 was also the year which marked the victory of 

this struggle. 

However, in order to ensure the systematic and comprehensive nature of the 

research problem, the thesis extends the scope of study prior to 1948 in the historical 

content of Apartheid regime and the process of struggle before 1948. In addition, the 

South African Constitution in 1996 was a highly important political document as the 

result of the democratic South African revolution that was institutionalized, formally 

abolishing the Apartheid regime. Therefore, the author has expanded the scope of the 

study to 1996 to clarify the outcome as well as the impact of this struggle. 

4. Documentary sources 

To achieve the purpose and task of the thesis, the thesis focuses on exploiting 

and using the following sources: 
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Original material: Action Plan, Declaration, Charter of the ANC, memoirs, 

autobiographies of movement leaders… 

References: including monographs, articles in Vietnamese, English. 

5. Methodology 

Main methods: historical methods, logical methods, analysis, synthesis, 

comparison … 

6. Contribution of the thesis 

As the first systematic study in Vietnam on the anti-Apartheid movement in 

South Africa from 1948 to 1994, the thesis has the following contributions: 

- Providing to the reader a panoramic picture of the struggle to end the 

Apartheid in South Africa. Clarifying the process of the movement, systematizing the 

development process from low to high, from simple to complex in the form of the 

struggle against apartheid in South Africa from 1948 to 1994. 

- Comprehensive assessment of the results, limitations, features, and impacts of 

the Apartheid in South Africa between 1948 and 1994. 

- Supplementing materials and references to teaching, studying the Apartheid 

and the process of the struggle against Apartheid in South Africa in particular and the 

history of the modern world in general. 

7. Organization of the thesis 

Apart from the introduction, conclusions, references and annexes, the content of 

the dissertation is presented in four chapters: 

Chapter 1: Overview of research 

Chapter 2: Factors influencing the anti-Apartheid movement in South Africa 

(1948-1994) 

Chapter 3: The Movement of anti-Apartheid in South Africa (1948-1994): from 

open non-violent resistance to armed struggle and negotiation 

Chapter 4: Some comments on the anti-Apartheid movement in South Africa 

(1948-1994) 
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CHAPTER 1: OVERVIEW OF RESEARCH 

 

1.1. Research related to thesis topic 

1.1.1.  Study on the Apartheid, socio-economic development policies, current 

state and conflict as well as the lives of people under Apartheid 

1.1.1.1. The works of Vietnamese scholars 

The history of the Apartheid has studied by some Vietnamese scholars, in which 

Do Duc Thinh played the noticeable role with the book “Nam Phi con đường dẫn tới 

dân chủ công bằng và thịnh vượng” (Social Science publisher, 2008). Alongside, 

other studies can be found in the African and Middle-East Asian Studies. 

1.1.1.2. Works of scholars all over the world 

The book “Four African Political Systems” by Christian P. Potholm, 1970 

(published by Prentice - Hall) gives an overview of the four African political systems 

of South Africa, Tanzania, Somalia and Ivory Coast. 

The book “South Africa a country study” edited by Harold D. Nelson (published 

by American University in 1981), a comprehensive study of South Africa in 

economic and political fields through historical periods. Thus, the birth, political, 

economic, social, foreign policy as well as the life of the people under the Apartheid 

regime was also clarified by the author. 

The "Apartheid in Crisis" (published in 1986 by the Vintage Original 

Publishing) brings together a number of scholarly works by American scholars on a 

particular stage of the apartheid regime, the period of crisis, the decline from the 70s 

of the twentieth century. 

Robert Harvey's 2001 book "The Fall of Apartheid" (Palgrave Macmillan 

Publishing) has two separate sections: an analysis of the formation and development 

of the Apartheid regime, The second part goes into the process of crisis, weakening 

and ending the Apartheid regime that reflects the most important content of South 

African racist history. 

"Apartheid South Africa, an Overview of the Origin and Impact of Separate 

Development Policy" was published in 2005 (Iuniverse Publishing House, USA) by 

John Allen has outlined South African social characteristics and its impact on South 

African country development. 

The “Balance of power and democratic transition in South Africa” by Brray van 

Wyk (University of Pretoria, South Africa) Political transition talks to end apartheid. 

From 2012 to 2016, studies on the Apartheid regime would continue. 
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1.1.2. Study about anti-Apartheid operations both nationally and internationally 

1.1.2.1. The works of Vietnamese scholars 

Regarding the research about the anti-Apartheid movement, Vietnamese 

scholars also have started in the twentieth century with the two famous studies of 

Đỗ Thanh Bình, “Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX một cách tiếp 

cận” (Hanoi National university of Education publisher, 2006) and “Nam Phi con 

đường dẫn tới dân chủ, công bằng và thịnh vượng” of Đỗ Đức Định Social Science 

pulisher, 2008. 

1.1.2.2. Works of scholars all over the world 

Shanti Sadiq Ali's “Indian role in the fight against apartheid in South Africa” 

was first published in 1978 (published by Ministry of External Affairs, New Delhi) 

the role of the Indians in the process of fighting the abolition of Apartheid regime. 

In 1987, David Mermelstein published "Anti Apartheid reader" (published by Grove 

Press, New York) about Apartheid regime and anti-Apartheid activities until 1978. 

The book “Comrader against Apartheid: ANC and the South African communist 

party in exile” reviewed the cooperation between the ANC and the South African 

Communist Party in exile. 

Maren Saeboe‟s “A state of exile: The ANC and Umkhonto We Size in Angola, 

1976 - 1989” published by Natal Durban University Press, South Africa in 2002 

examines the political and military activities of the ANC and MK during the Angolan 

period of exile. 

In the book "ANC and the Turn to Armed Struggle" (N.b. Jacana Media, South 

Africa 2010) written by author Ben Turok examines the transition from nonviolent 

political struggle to the armed struggle of the ANC in the early 1960s. 

Volumes 1, 2 and 3 of “The road to democracy in South Africa” (by Unisa 

Press, South Africa) were born in 2007, 2008, 2010 by the People's Educational 

Foundation South African rights have focused on clarifying the meaning of African 

solidarity and international unity in the struggle for national liberation and the fight 

for free and democratic rule in South Africa. 

"The founders: the origins of the ANC and the struggle for democracy in South 

Africa," by Odendaal (Jacana Media Press, South Africa in 2012) is a valuable work 

on the history of the ANC and its struggles from the nineteenth century to 1912. 
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Thula Simpson's “The ANC and the liberation struggle in South Africa” 

(Routledge Publisher, 2017) has discussed the history of the ANC organization and 

its role in the struggle against the apartheid regime. 

1.1.3 Study about the role of extraordinary individuals in the anti-Apartheid 

movement. 

1.1.3.1 .The works of Vietnamese scholars 

Research on the role of extraordinary individuals in the anti-apartheid movement has 

not been adequately paid attention in Vietnam. At present, there is no research on this issue. 

1.1.3.2. Works of scholars all over the world 

The “Opposition in South Africa” (Praeger Publisher, 1995) of Tim Juckers first 

clarifies the role of ZM Mathews, Nelson Mandela and Stephen Biko in the fight for 

abolition of the Apartheid in South Africa. 

The study of Nelson Mandela - the greatest leader of the people of South Africa has 

two remarkable works: “Mandela„s way: lessons on life, love and courage” and “Nelson 

Mandela: South Africa‟s anti Apartheid revolutionary”. The  “Mandela„s way: lessons on 

life, love and courage” of Richard Stengel (Crown Archetype Publisher, USA in 2010) 

writes about Mandela's life and heritage. In "Nelson Mandela: South Africa's anti 

apartheid revolutionary" (Crabtree Publisher, London 2014), author Diane Dakersng 

writes about the revolutionary life for over half of a century of Nelson Mandela and his 

merits in the fight against the apartheid regime. 

1.2.  Issues have been studied and have not been studied 

Firstly, the overall picture of the Apartheid system, the policy and the situation 

of economic, political, cultural and social development of the Apartheid through the 

clarified periods. Thus, the writer can inherit the results of research, put these results 

into the thesis in a scientific way. 

Secondly, outstanding individuals in the anti-Apartheid movement in South 

Africa from 1948 to 1994, such as Nelson Mandela, are well respected by world 

researchers. These studies provide the basis for an objective, scientific assessment of 

the role and impact of outstanding individuals in the struggle against Apartheid of 

South Africa. 

Thirdly, the issue of anti-apartheid activity of the United Nations, some 

countries such as Soviet Union, the United States has also been clarified to a certain 

extent. This gives the writer a deeper, comprehensive view of the support and 

cooperation against the Apartheid between the people of South Africa and the world 

from 1948 to 1994. 
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Fourthly, some movements against the Apartheid, such as the South African 

Students movement, the Black Consciousness Movement, the struggle in the field of 

art and culture were also analyzed by some monographs. This allows the author to 

connect and link the issues involved in the struggle against Apartheid in various 

forms throughout the whole campaign in South Africa. 

Thus, it can be argued that the study of the anti-Apartheid struggle has a wealth of 

content that is both scientific and practical. However, none of such works mentioned 

the process of anti-Apartheid struggle in a systematic, thorough and full way from 

1948 to 1994. Issues such as the perception of apartheid by South Africans and the 

struggle to eradicate Apartheid, the armed struggle process, the characteristics, effects 

and limitations of this struggle are still gaps to be explored and studied. 

1.3. Thesis issues which focus on studying and solving 

Firstly, to clarify the factors that impacted the anti-Apartheid struggle in South 

Africa between 1948 and 1994. 

Secondly, to clarify the movement and progress of the anti-Apartheid struggle in 

South Africa between the stages of open non-violent resistance to armed struggle and 

negotiation from 1948 to 1994. 

Thirdly, to analyze the results of the struggle, assess the characteristics and 

impact of this struggle for South Africa, the region and the world. Clarify the 

limitations of the struggle process for a multidimensional and comprehensive view. 

 

CHAPTER 2: FACTORS INFLUENCING THE ANTI – APARTHEID 

MOVEMENT IN SOUTH AFRICA (1948 - 1994) 
 

2.1. The Apartheid regime and contradictions in the South Africa’s society 

during apartheid period. 

2.1.1. The Apartheid regime in South Africa. 

The apartheid regime was formally established in South Africa in 1948 but 

originated back to 300 years ago, when the Dutch and British colonists invaded and 

ruled South Africa. In the 17th century, the Dutch East India Company chose Cape 

(Cape of Good Hope) as the place to build a logistics supply station for trains from 

Holland to South and Southeast Asia. In that process, a Dutch community - the Boer 

people - was formed in South Africa. The Boer community grew in strength, 

attempting to occupy the land of the indigenous population, establishing two separate 

states: the Orange Free State and the Transvaal Republic, exercising supreme power. 
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The disappearance of the East India Company and the entry of Britain into Cape in 

the nineteenth century with the discovery of gold (1867) and diamonds (1886), on 

one hand pushed indigenous blacks into dependence than before, on the other hand 

the conflict between the Boer and the British was growing. After the Boer War 

(1898-1902), a South African Union was established (1910), marking the 

compromise of white South Africans, and the implementation of apartheid policies in 

South Africa. After the World War II, the rise and the victory of Afrikaner 

nationalism led to the victory of the National Party in the election. Malanh - the first 

President of Boer came to power, marking the birth of the Apartheid regime. 

2.1.2. Contradictions in Apartheid society. 

On the economic aspect, the Apartheid regime reveals major contradictions that 

can not be resolved, which is a contradiction between the need to maintain white 

dominance and the growth and profitability of the economy based on racial 

segregation. This contradiction is manifested in three points: first, the rights structure 

are for the white mostly (whites constitute less than 20% of South Africa's 

population) makes South Africa the weakest domestic market with low purchasing 

level; Second, the economic structure is severely disequilibrium, mainly due to the 

development of mining industries based on cheap labor exploitation; Third, the lack 

of skilled labor, due to the policy of "keeping a job" for white people, not creating a 

motivation for developing the country. 

On the political aspect, the political contradiction is that a minority of South 

African white people take control of the country, while the vast majority of South 

African black people make up 80 percent of the population, having no political rights. 

Social conflicts are exposed in income inequality between the blacks and whites in 

the world's highest quintile, wealth distribution, and health issues are all given 

priority to the whites. 

On the foreign affairs aspect, the apartheid regime causes many instabilities and 

conflicts in the region with policies that intervene in politics, economic domination, 

and military strikes that have made the political situation in the Africa become tense. 

2.2. Perception of the South African social class on Apartheid. 

Each class of South African society has a different awareness of the Apartheid:i 

South Africa‟s indigenous black people, since the 19th century, have been 

aware of the injustice and anti-democratic principles of discriminatory law and the 

desire to liberate themselves. However, due to the lack of proper guidance and 

policy, they only conducted fragmented and spontaneous struggles. Since the 
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Second World War, the awareness of the people has changed; they understand that 

their freedom is linked to the freedom of the whole nation, which they have to 

unite all races in the common struggle. 

Indian South Africans were also aware of the injustice of racism and the 

consciousness required to abolish it. After the World War II, their struggles were 

linked to the struggle of the masses of black South Africans. 

South African‟s elites considered as the ones who shaped the struggle also had 

fundamental changes in awareness. Before the World War II, scholars such as Tiyo 

Soga, Jabavu, Pixley Seme or John Dube, with the combination of African humanism 

and the concept of Western democracy, condemned the apartheid regime and the 

struggle for rights to live for the black, but there are still some limitations. After the 

World War II, the new generation of intellectuals, typically Nelson Mandela, had 

comprehensive insights into the struggle to abolish the Apartheid regime, claiming 

the right to live for all oppressed people in South Africa. 

2.3. Struggle activities to abolish the Apartheid regime before 1948. 

Since racial segregation laws have been in place since the Union of South Africa 

in 1910 to before 1948, the South African masses have stood up to fight Apartheid 

regime in various forms. Prior to 1940, the struggle was sporadic, with no linkage 

between populations, political organizations have been specified but still limited in 

mass. In addition, forms of nonviolent struggle, parliamentary struggle are the main 

forms of struggle. Since the 1940s, especially when the South African Youth 

Federation (1944), the change in perception and the drastic nature of the movement 

has been stronger than before. Mass actions have been strengthened, and the links 

between ethnic groups in the struggle intensify. The reality of struggles and lessons 

learned during the struggle before 1948 have served as the basis for the later South 

African to fight against the Apartheid regime. 

2.4. Nelson Mandela's role in the fight against Apartheid regime. 

First, Nelson Mandela was the one who played the leading role and led the 

struggle to abolish the Apartheid's regime to the final victory. As soon as joining the 

ANC, realizing the restrictions on the way and method of struggle of the 

organization, Nelson Mandela was advocating mass campaigns such as the 1952 

Challenge Campaign, the Nationwide Anti-Pass act campaign in 1960. After the 

Sharpeville incident, Nelson Mandela proposed a new form of struggle: the armed 

struggle and the founder of the MK - the first armed organization of the ANC. In the 
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1980s, in the wake of the change in national and international forces, Nelson Mandela 

set out to negotiate political transition to end the Apartheid regime in peace. 

Second, Nelson Mandela has always focused on disseminating the struggle to the  

people and acting as a spokesperson for the ANC. This is evident in his statement, "I am 

ready to sacrifice," before the trial of Rivonia between 1962 and 1964. 

2.5. The African American’s struggle against Apartheid regime. 

The struggle of African Americans happened first and foremost associated with 

anti-violence and stigma. At the forefront of this movement was the National 

Association for the Advancement of Colored People (NAACP), against executions by 

violent mobs. In the 1950s, the struggle for initial success when the US Supreme Court 

upheld racism at educational institutions was unconstitutional. From 1954 to 1968, the 

movement focused on the goals of abolishing racist behavior in private as well as in 

public for African Americans, especially in the southern United States. The "Black 

Power Movement" for political-economic independence was a strong uprising that led 

directly to the 1968‟s victory when the US Congress declared a repeal of the Jim Crow 

law that legitimized the racism. The struggle of African Americans has the effect of 

strongly encouraging the struggle of black Africans against Apartheid regime. 

2.6. International Movement against Apartheid regime from 1948 to 1994. 

From 1948 to 1994, especially after 1960, especially after the 1960, the 

Apartheid regime faced strong opposition, across all sectors of many nations, 

organizations and individuals around the world. 

In economic terms, economic sanctions are the most drastic measure to put 

economic pressure on South Africa to end the apartheid regime. This measure is 

implemented under the leadership of the United Nations, non-governmental 

organizations, Soviet, etc. The USA is the leading country in the field of economic 

sanctions. In 1986, a comprehensive anti-racist law passed by the US Congress, 

strongly promoted the war against Apartheid not only in the United States but in 

countries around the world. 

In the fields of politics, culture, isolation measures, boycott of culture, sport, 

tourism took place and achieved certain results, strongly affect all aspects of life of 

social classes of South Africa , especially the white community, forced them to 

change their political awareness, accept the negotiation to end the regime. 
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CHAPTER 3: THE MOVEMENT OF ANTI – APARTHEID IN SOUTH 

AFRICA (1948 - 1994): FROM OPEN NON – VIOLENT RESISTANCE TO 

ARMED STRUGGLE AND NEGOTIATION 

 

3.1. The open non-violent resistance against Apartheid (from 1948 to the 

first half of 1980s) 

3.1.1. Mass campaigns against Apartheid. 

* The Challenge campaign in 1952. 

The Challenge campaign in 1952 was the inaugural campaign for the nonviolent 

mass movement in South Africa. The campaign was launched on June 26, 1952 and 

ended at the end of 1952. The purpose of the Challenge campaign was to attack the 

state's racist policy system, particularly the Passing Law. Thousands of people 

massed down the street, burned their identity cards, volunteered to disturb Apartheid 

political systems. This campaign has great significance in enhancing the prestige of 

the ANC organization, creating a change in the organization and political awareness 

of leaders of the African National Congress. 

* The anti-Pass act campaign and Sharpeville rally in 1960. 

The anti-pass campaign was launched by the ANC in late 1959 to oppose the 

Pass Law and the Apartheid government's identity card policy. On March 21, 1960, 

the black people in the town of Sharpeville took to the streets to conduct mass rallies. 

The protesters with the scale of 10,000 people surrounded the city hall, police station 

and shouted the demand for freedom and democracy. In response to that peaceful 

rally, South African police fired on the masses, causing the bloodiest massacre in 

South African history, shocking not only Africa but also the world. The Sharpeville 

incident opened a turning point in the struggle against apartheid in South Africa. 

3.1.2. The struggle of literature – art 

Artistic literature is a weapon of fierce struggle in the battle against apartheid. 

The struggle in the field of art and literature in South Africa was very vibrant, strong, 

sticking to the reality of the struggle of the masses and achieved great achievements. 

In the 1950's of the twentieth century, prominent literary talents such as Peter 

Abrahams, Alan Paton, Gerald Gordon appeared. Their works as "Little Boy" (1946), 

" my beloved homeland "(1948)," let that day die "(1952), etc. were the indescribable 

indictment of the Apartheid regime and awaken the whole world. From the 1960s to 

1980s of the twentieth century, South African literary also witnessed many great 
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writers and valuable works, such as Nadine Gordimer's "The Daughter of Burger" or 

"The Conservator”, etc. 

3.1.3. Students' struggle process 

* SASO Student Organization and the "Black Consciousness" movement” 

In the later 1960s and early 1970 of the twentieth century, the struggle against 

apartheid was a new and more forceful struggle for the South African student 

population. In 1968, the South African Student Organization (SASO) was formed, 

under the leadership of Stephen Biko. SASO launched the "Black Consciousness" 

movement to rekindle the sense of struggle for the right to life, freedom and equality 

for the oppressed in South Africa. In parallel with the "Black Consciousness" 

movement, SASO also conducted various community activities and anti-racist 

political activities. SASO's activities have contributed to re-launching a new era of 

black political activism, black resistance in South Africa. 

* Soweto revolt in 1976 

The June 16, 1976 revolt in Soweto changed profoundly the political landscape 

of South Africa. The profound cause of the uprising stemed from student 

dissatisfaction with the unfair education policy of the Bantu Education Act. 

Especially in 1974, the Apartheid administration decided to turn Afrikaans into a 

central language in teaching mathematics, social science, geography, etc. in schools 

for black. This raised the fierce struggle of South African students because they view 

Afrikaans as the language of the oppressors. The Soweto uprising and subsequent 

protests lasted for months, on a national scale, which created a massive mass 

outbreak, opening up a new phase of militant struggle of South Africans against 

Apartheid regime. 

3.1.4. Non-violent political movement against Apartheid regime. 

After the Soweto revolt, an anti-apartheid culture formed, manipulated, and 

consolidated all non-racial, social groups into a common struggle against apartheid. 

The political element of this period was highly promoted, becoming characteristic of 

the early 80s nonviolent movement in South Africa. Coordination and operation 

under the direction of the ANC, many political organizations of the masses are born 

and more in factories, etc. by focusing on community issues, grassroots political 

groups. This gradually overcame the repression of the government and increasingly 

multiplies. In 1983, with the establishment of the United Democratic Front (UDF), 

the political movement of the masses gained new developments.  
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3.2. The armed struggle against Apartheid regime (from 1961 to 1990) 

3.2.1. Historical background turning the fight and the birth of MK 

In South Africa, the 1960 Sharpeville incident created a new ground for the 

struggle. On the one hand, it demonstrates the revolutionary potential of the masses, 

but on the other hand, the apartheid regime's terrorism also causes the struggling 

movement, prominent activists, political organizations such as ANC and PACs are 

prohibited, forced to withdraw into secret operation. Opportunities to fight openly, 

legally under the leadership of the ANC are no longer possible. 

The African region context in 1960 changed favorably in the struggle in 

South Africa. By 1960, it was considered the "African Year" with 17 countries in 

the region being liberated, fervently promoting the movement for equality and 

freedom in South Africa. 

Derived from this background, at the meeting of the Durban Special Working 

Committee and Conference in late 1961, Nelson Mandela proposed a new form of 

struggle: armed struggle. The first armed organization was born, called Umkhonto 

We Size or MK, under the command of Nelson Mandela. In the early stages, MK 

implemented the strategy of sabotage, minimizing the loss of human life but must 

have the power to destroy the economic base, national defense and security to force 

the government to end racial discrimination. 

3.2.2. Armed struggles  

 In 1962, after the secret base of the MK was discovered in Rivonia, the ANC 

was forced into exile in countries in the region to build forces, continuing the 

struggle. The armed struggle was therefore associated with the exile period of the 

ANC and MK. In the 1960's of the 20th century, MK focused on training of cadres, 

building bases and finding ways to bring people back to South Africa to carry out 

destructive campaigns. On the other hand, the 1976 Soweto revolt added MK to the 

thousands of revolutionary soldiers, also powering up the fighting capacity of the 

movement. In the period between 1977 and 1980, MK conducted a series of military 

campaigns such as the attack on Booysens Police Station, Soweto, Soekmekaar, Sasol 

oil factory, ESCOM power plant, etc. causing major damage to the Apartheid 

government. Since 1985, after a military conference in Kabwe (Zambia), MK stepped 

up its efforts to build a base for fighting and promoting armed propaganda for the 

people's war. In February 1990, with the announcement of the end of the ban on 

ANC, PAC and other political organizations of President De Klerk, the military 
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operations of the MK officially ended, preparing for the new stage of struggle: fight 

on the negotiation table. 

3.3. The process of the fight on the negotiation table (From 1985 - 1994) 

3.3.1. Background of negotiation 

 In the mid-1980s, conditions of political negotiations appeared in South Africa. 

On the Apartheid side, the serious problems affecting the existence of the 

Apartheid regime have emerged: First is the demographic issue. South African whites 

declined sharply from 21% to 15% between 1936 and 1985 and tended to decrease to 

10% in the next few decades. Meanwhile, the increase in population, the penetration 

of black people into cities is constantly increasing; Secondly, the Apartheid economy 

is structurally unstable and is in a recession due to embargo, divestment and political 

instability; Third, the rise of the upward trend, occupying the informal economy and 

the role of the black people in the economy have become increasingly apparent. 

These factors pushed Apartheid 's regime into a prolonged crisis, forcing Apartheid 

leaders to look for political solutions to disband. 

On the liberty organizations side, led by the ANC, on the basis of an analysis of 

the armed struggle, the ANC issued the statement that it is necessary to redirect the 

armed struggle to the form of negotiation for suitable with the situation and correlate 

forces in the country.  

The regional and world context of the late 80s of the twentieth century also had 

an impact on the political parties in South Africa. Especially after the end of the Cold 

War, Ianta's bipartisan disintegrated, the tendency for peace of dialogue to become a 

prevailing trend in international relations. Therefore, negotiations to end the 

Apartheid regime in South Africa becomes more and more essential. 

So by the end of the 1980s, political forces in South Africa were aware of the 

situation: the South African government could not maintain the supremacy of the 

white forever, and the struggle also cannot overthrow the government, neither side 

can win completely. Moreover, the longer the conflict be, the more damage it will 

cause to all South Africans. This is the internal factor leading to the struggle to 

negotiate to end Apartheid . 

In the 1980s, faced with increasingly stringent international pressures and severe 

turbulence due to escalating domestic political violence, the South African white 

community has gradually changed. They are increasingly eager to resolve conflicts 

through peaceful means of negotiation. An report of The Human Research Council in 
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1985 shows that 60% of the white accept sharing power with the black. Broederbond 

organization, the soul of the Afrikaner, also asserted that the removal of blacks at the 

highest levels of the political process has become a threat to the survival of whites. 

President De Klerk is the most important player in pushing the negotiating trend. 

Immediately after taking over the President position of South African in 1989 in 

place of Botha, De Klerk carried out many activities to advance the negotiation 

process and considered it a real political strategy to ensure stability and protection the 

survival of the Afrikaner. 

3.3.2. Negotiations to end Apartheid regime 

3.3.2.1. Unofficial negotiation (from 1985 to 1990) 

Between 1985 and 1990, some secret, parallel dialogues between Nelson 

Mandela and senior government officials and between the ANC and the special 

delegations of the Apartheid administration took place in South Africa. Dialogue 

was conducted secretly to probe political views and create mutual trust between the 

parties to reach an official negotiation in 1990. Nelson Mandela, with political 

sensitivity, proposed a negotiating plan with the government of Apartheid . His 

meeting with Minister of Justice Kobie Coetzee in 1985 opened the door for 

negotiations for the struggle. In May 1988, Nelson Mandela conducted the first 

round of dialogue with the Special Committee of the Government. In early 1989, 

Mandela sent President Botha a written statement stating the key issues of the 

negotiation process, highlighting the two major issues that need to be resolved: 

"The ANC's request for multi-numbers in a united state" and "The white's concerns 

about majority rule”.  

The secret dialogue between the Apartheid and the ANC began in 1986, through 

the intermediary role of progressive white figures. Between November 1987 and May 

1990, there were 12 meetings between the ANC and the Apartheid delegations held at 

Mells Park House (England) to discuss the conditions for formal negotiations. 

Finally, the parties reached a common voice on issues such as the end of violence to 

create an atmosphere conducive to negotiation, the government's commitment to 

release political prisoners, the ban on standard political organizations Suffered for 

formal talks in 1990. 
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3.3.3.2. Official negotiation (from 1990 to 1994) 

In the early 1990s the political situation in South Africa changed, directly 

affecting the struggle against Apartheid regime. In addition to obstacles such as 

increased violence by the Liberal Party Ikatha - a political party of blacks headed by 

Mangosuthu Buthelezi with anti-ANC ideology. They carried out so many important 

actions, including announcing lifting of the ban on the ANC, the MK and many other 

political organizations, along with the release of Nelson Mandela created great 

advantages for the negotiating struggle. 

The first formal negotiation between the ANC and the government took place in 

Groote Schuur (Cape Town) in May 1990, with the participation of Nelson Mandela 

and President De Klerk. The two sides agreed on a common commitment to 

addressing the violence and efforts to stabilize the peace process. The second bilateral 

negotiation took place in Pretoria in August 1990 with a joint statement known as the 

"Pretoria Minute," with the content of the ANC agreeing to suspend the armed 

struggle, in exchange for the Apartheid administration's commitment to return 

Freedom for 1300 political prisoners. CODESA I conferences (1991) and CODESA 

II (1992) took place at the World Trade Center in Kempton, Gauteng, which was a 

multilateral convention aimed at reaching an agreement to form a convention on a 

South. Democratically, all failures are due to differing views.  

The negotiation on April 1993 with participation of the ANC, the Apartheid 

government, the PAC, the Ikatha Liberation Party, the right wing organizations of 

whites have reached an historic agreement. Accordingly, the parties agree on the 

following issues: The 400-member National Assembly is elected by a proportional 

representation system, and nine new provinces will replace the former and the 

homeland. At least 5% of the votes cast will be on behalf of the national government 

for five years, while the democratic elections will take place on April 27, 1994. On 

January 18, 1993, The Independent Election Commission (IEC) was established to 

manage the first election in a new democracy. 
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CHAPTER 4: SOME COMMENTS ON THE ANTI – APARTHEID 

MOVEMENT IN SOUTH AFRICA (1948 - 1994) 

 

4.1. The results of the process of fighting the abolition of Apartheid in 

South Africa (1948 - 1994) 

4.1.1. The birth of Provisional Constitution in South Africa in 1993 

The Provisional Constitution was passed on 2 December 1993 in South Africa 

and it was a decisive victory, marking the complete failure of Apartheid. The 

Constitution encompasses a system of fundamental constitutional principles that 

govern, bind the new constitutional agency. Thus it became the basis for the later 

Constitution. The constitutional content includes a Bill of Rights for all South 

Africans. The provisions of the new South African state, the South African 

Parliament, and the basic rights of the people are clearly defined in the Interim 

Constitution. Although only in six months, the Provisional Constitution of South 

Africa is considered a Constitution of democracy, progress. Legislative Provisional 

Constitution has completely abolished racism in South Africa, marking the victory of 

the movement to end the Apartheid regime. 

4.1.2. 1994 Democratic Elections and the Birth of the 1996 South African 

Constitution 

4.1.2.1. Democratic elections in 1994 

From April 26 to April 29, 1994, a democratic elections by universal suffrage in 

South Africa officially took place in peace. South Africans form a long line of 

patience waiting for hours to be taken off. According to the Independent Election 

Commission, there are 19,726,579 voters, of whom 193,081 were invalid. The ANC 

won 62.65% of the vote, representing 252 seats in Congress. National Party of 

20.39% and 82 seats in the National Assembly, Ikatha Liberal Democrats accounted 

for 10.54% of the vote with 43 seats, so on. With this victory, the ANC officially won 

the right to form a new government in South Africa.  

4.1.2.2. Constitution of the Republic of South Africa 

On December 4, 1996, the Constitutional Court of South Africa officially 

adopted the South African Constitution. This is the most fundamental and most 

important legal document, the first official constitution of the Republic of South 

Africa. In fact, both contents, terms and length, the new South African constitution is 

completely different from previous racist constitutions. The Constitution upholds 

freedom and human rights. The Declaration of Human Rights in Chapter 2 of the 
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Constitution states "every citizen has the right to life." Political rights are also defined 

by the Constitution as all citizens have the right to political freedom, the right to vote 

freely and to participate in the political life of the country.  

4.1.3. The Birth of the Truth and Reconciliation Commission 

The idea of "reconciliation is not simply forgetting the past," with the 

determination to build a South African nation for all its inhabitants, a "rainbow 

country", multicultural and multiracial. , immediately after being elected President of 

the Republic of South Africa, Nelson Mandela established the Truth and 

Reconciliation Commission with the aim of reconciling the most conservative white 

people, with the majority of the people South Africa, the victim of Apartheid regime 

for decades. In 1995, the Truth and Reconciliation Commission was founded by 

Archbishop Desmond Tutu.  

In organization, the Truth and Reconciliation Commission has three committees: 

the Commission on Comprehensive Human Rights Violations, the Commission on 

Receipt of Amnesty Offenses and the Commission on Slow Violations and 

Compensation for the victims.  

On the activity, the Commission listened to victims of racism telling their 

stories, the terrible things they had to experience in Apartheid. In addition, the 

Commission also received statements from individuals and organizations that caused 

human rights abuses for political purposes under the Apartheid regime. The Nelson 

Mandela‟s initiative of Truth and Reconciliation Commission, as a milestone in the 

country's transition process, is a great result that the South African people have 

achieved in the process of abolishing the Apartheid regime. 

4.2. Characteristics of the process of fighting Apartheid regime in South 

Africa (1948 - 1994) 

In essence, for South Africa, the struggle to break Apartheid was a struggle for 

democracy, the liberation of people from unfair discrimination, the freedom and 

equality of the people. South Africa. To the world, it is considered to be the largest, 

most typical human rights movement, against the most anti-democratic regimes for 

human rights. 

The process of combating and deleting the Apartheid regime has the following 

characteristics:  
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Firstly, the anti-Apartheid struggle in the period 1948-1994 encompassed a 

large number of forces, irrespective of gender, occupation, race 

The process of combating and deleting the Apartheid regime has involved a 

great deal of people from all social classes, from all walks of life, regardless of 

occupation or ethnicity, religion, so on, stand up to fight against unjust, undemocratic 

racism. White clergy and church councils (with the exception of the Reformed Dutch 

Church) protested racism as soon as this new regime was established in 1948. And 

the churches of the blacks also fought vigorously against the regime. At the forefront 

of the struggle was Archbishop Desmon Tutu, who received the Nobel Peace Prize 

for human rights efforts in South Vietnam. South African universities, teachers, 

students, students of black and white, and other progressive forces, such as literary 

artists, businessmen and lawyers, are fighting fiercely, forming a joint anti-

government front. Apartheid  

Secondly, the process of the combating and deleting of the Apartheid regime is 

highly organized, combative and diverse, combining many forms of struggle in a 

creative way 

The organization first emerged at the birth of political organizations, from 

individual organizations to major political organizations, forming a network of 

closely interlinked foundations. The high organization also shows that each social 

class have their own fighting organizations, the waterfall together fighting the whole 

nation. In particular, the establishment and operation of the ANC as a united all social 

strata, cohesion of the whole people under a common struggle front has profoundly 

demonstrated the organization of the struggle. 

The struggle to abolish the Apartheid regime in South Africa takes on a variety 

of forms of struggle, movement, and development from low to high, with the 

effective and innovative combination of many forms of struggle. The forms of 

struggle in South Africa are plentiful, ranging from open, non-violent struggle to 

armed struggle and negotiation. Each form has its own role, supporting each other to 

create total strength in the struggle. Particularly when domestic and international 

conditions change, the form of struggle also changes to be appropriate and effective. 

Thirdly, the struggle against Apartheid regime in South Africa received the 

support and cooperation of the active international community. 

Throughout the struggle against apartheid from 1948 to 1994, the people of 

South Africa received the active support and cooperation of the world peace-loving 

community. At each stage, every major historical event, such as the 1960 Sharpeville 
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massacre or the 1976 Soweto revolt, countries around the world have taken action 

against the apartheid regime. Organizations such as the US Commission on Africa 

and the Anti-Apartheid Movement in Britain, the Non-Aligned Movement, have 

played an active role in defeating Apartheid regime in South Africa.. 

Fourthly, in the struggle against the Apartheid in South Africa, the role and 

reputation of Nelson Mandela is deeply expressed 

The role and credibility of the Nelson Mandela leader is clearly visible, 

dominating the whole process of the fight for the abolition of the Apartheid regime. 

Aside from its role as leader of the struggle, Nelson Mandela's role was also highly 

valued at the idea of national reconciliation, the political transition that would end the 

Apartheid regime peacefully, to avoid South Africa a bloody conflict. Nelson 

Mandela's political credentials are not only confirmed by the majority of South 

Africans but also by the world. This political credibility has given South Africa the 

support, sympathy and help from international communities in the battle against 

Apartheid. 

Fifthly, the anti-Apartheid movement in South Africa is developing from low 

to high with the effective and innovative combination of many forms of struggle. 

One very striking feature of the apartheid struggle from 1948 to 1994 was 

different to the struggle against the black and the colored discrimination around the 

world is the movement, the development from low to high, from simple to complex 

with the effective and innovative combination of many forms of struggle. During 

nearly half a century of courage and brave resistance, The South African people are 

constantly moving forward, experimenting with new forms of struggle, from open 

non-violent resistance to armed struggle and negotiation. It was a long and arduous 

struggle to eradicate a typical form of deep-seated racism in the heart of South 

African society. In order to reach the final victory, the resistance can not only take the 

form of a monotonous struggle but requires the coordination of many other forms. 

4.3. Impact of the process of fighting the abolition of Apartheid regime in 

South Africa 

4.3.1. For South Africa 

4.3.1.1. Transforming the economic, political, social and cultural life of the 

black community 

Politically, the biggest change, the greatest progress made by South Africans 

after the collapse of Apartheid regime, is that they are legally recognized as citizens 

and they can electe, decide on political life of the country. 
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On the economic front, the process of combating apartheid has given the South 

African people the opportunity to own the economic life. In the field of agriculture, 

with the land compensation law, blacks have the right to own land - material goods 

are extremely important for all people in the process of living and development. In 

the field of industry, the black government also gives many opportunities for 

investment and development in many industries and industrial production of the 

country. 

Black people's living standards have changed dramatically, income levels have 

also improved, income differences between blacks and whites have declined 

compared to before. 

4.3.1.2. Creating a sustainable and equitable environment 

* The economy of South Africa has the opportunity to develop sustainably 

Firstly, the collapse of Apartheid regime contributing to the large domestic 

market in South Africa. Blacks accounted for nearly 80% of the population after 

being freed and receiving preferential treatment, the state's improved living standards 

contributed to increased purchasing power of the South African domestic market. 

Secondly, the Apartheid regime collapsed, a new regime was created that would 

unlock the labor force, giving all South Africans the opportunity to learn, improve 

their skills, contribute to the formation of a The labor market is high. 

Thirdly, when the Apartheid regime ended, the world's economic embargo 

ceased, and the opportunity to attract capital for economic development in South 

Africa was expanded. 

Fourthly, the structure of South Africa's economy has changed in the direction 

of modernization after the apartheid regime ended. The South African state has 

focused on developing high value-added industries while reducing its natural-

resource-based industries under the Apartheid regime. 

* Changes in the structure of social strata in South Africa 

For the black, after the Apartheid regime ended, besides the popular class, the 

middle and upper classes of the black were formed, rising rapidly, forming a new, 

prosperous class of society. 

For whites, since they were privileged in society, after the collapse of the 

apartheid regime, the white South African community had to share the vested 

interests of only the former and to become a community with equality of rights and 

obligations with other ethnic groups in society. 
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4.3.2. For the region and the world 

4.3.2.1. The process of fighting Apartheid in South Africa has played a role in 

promoting peace and cooperation in the African region 

After the Apartheid regime collapsed, South Africa attempted to reconcile 

conflicts with its neighbors, creating a peaceful atmosphere for the region. The 

Government of South Africa has established strategic alliances in all African 

continents. In addition, the success of the apartheid regime's struggle to further the 

economic development of the region on the basis of the establishment of major 

economic alliances, African political situation step In a stable period, to create 

conditions for economic development. South Africa has become the economic leader, 

the ideal model for regional states to follow. 

4.3.2.2. The process of fighting apartheid in South Africa has had a major 

impact on the world's struggle against oppression in terms of morality, ideology and 

practice. 

Firstly, the apartheid struggle not only contained strong political claims, but also 

produced the most valuable literary works of its day. These works are solemnly 

conceived of freedom, equality, charity and beautiful human thought. 

Secondly, if the struggle to break Apartheid was a great human rights victory, it 

would itself produce human rights symbols for the world. Nelson Mandela, the 

talented leader of the South African people, is also the hero of the human rights 

movement which is considered the most well-known human rights symbol of the 

twentieth century. 

Thirdly, the process of combating Apartheid also contributed to the promotion 

of anti-oppression movements, the human rights movement, and the promotion of 

negotiating tendencies in the resolution of world conflicts. 

4.4. Limitations of the process of fighting and aboliting of Apartheid regime 

in South Africa (1948 - 1994) 

First of all, the process of struggle is not really uniform among the leaders. 

The lack of unity was reflected in the separatist movement of a part of the ANC to 

form a new organization: the African Union Congress (PAC) in 1959. During the 

struggle, the PAC and the ANC failed to achieve a unity. The most common way 

of fighting, fighting for influence and international status in the exile period of the 

1960s, 70s of the twentieth century. Secondly, the integration of the black people 

after liberation is limited. 
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CONCLUSION 

1.The Apartheid regime in South Africa is the most discriminatory regime in the 

world. Minority of the white use this mode to maintain their socio-political-economic 

status while degrading their race or killing thousands of indigenous blacks. South 

Africans, under the leadership of the ANC, have been relentlessly demanding the 

right to life. However, the activities before 1948 did not win. After World War II, 

when the perception of the South African masses developed, fuelled by progressive 

intellectuals, was backed by the international community, the struggle of the South 

African people Add new elements, step into the drastic, stronger stage. 

2. The process of fighting Apartheid in South Africa between 1948 and 1994 

went through various stages in various forms, ranging from nonviolent action 

campaigns to the mobilization of trousers. The people's struggle in the aftermath of 

the 1960s caused a great deal of damage to the apartheid government in the form of 

struggle on the political transition negotiating table of the late 1980s. It had a low-

level development movement and achieved its final victory in 1994 with the first 

democratic election in South Africa. 

3. The biggest result of the Apartheid regime's struggle in South Africa (1948-

1994) was the democratic election in 1994 and the birth of the South African 

Constitution in 1996, marking a complete collapse of the Apartheid regime. The 

struggle of the South African people to break apart the Apartheid regime has its own 

characteristics. It is a great struggle with the great participation of the social forces, 

irrespective of race, religion, sex or profession. It is also a highly organized struggle, 

combative forms of diversity, combining many forms of struggle creatively. This 

struggle also received the active support and coordination of the international 

community and in this struggle, the role and reputation of the individual Nelson 

Mandela express clearly. Apartheid regime has a profound impact on the history of 

South Africa, fundamentally changing the lives of the masses of South Africans. On 

the global and regional level, the great result of the Apartheid regime's struggle to 

promote democracy, human rights in the world, promote peace, dialogue and solve 

problems. International negotiation, negotiation. 

4. The process of fighting Apartheid regime in South Africa has limited the 

consistency of leadership, especially domestic competition and international standing 

between the ANC and the PAC. On the other hand, the integration of the black people 

after liberation is still limited. 
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